TCVN …:2014
TCVN ...: 2014

	           [image: image1.jpg]



	TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


[image: image2.jpg]



TCVN  …:2014
Xuất bản lần 1
NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - NGUYÊN TẮC KHẢO SÁT
VÀ QUAN TRẮC TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT

Buildings and Constructions. Rules of Inspection 
and Monitoring of the technical condition
HÀ NỘI – 2014
[image: image3.jpg]



MỤC LỤC
1
Phạm vi áp dụng
1
82
Tiêu chuẩn viện dẫn


93
Thuật ngữ định nghĩa


154
Những nguyên tắc chung tiến hành khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình


165
Khảo sát tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình


165.1
Nguyên tắc cơ bản


225.2
Khảo sát tình trạng kỹ thuật nền và móng


275.3
Khảo sát tình trạng kỹ thuật kết cấu của nhà


365.4
Khảo sát tình trạng kỹ thuật của thiết bị kỹ thuật


5.5          Khảo sát tình trạng kỹ thuật của lưới điện và phương tiện thông tin.............................................46
475.6
Khảo sát sự cách âm của kết cấu bao che, tiếng ồn của thiết bị kỹ thuật, chấn động và tiếng ồn ngoài nhà


495.7
Xác định các chỉ số nhiệt kỹ thuật của kết cấu bao che ngoài


506
Quan trắc tình trạng kỹ thuật nhà và công trình


516.1
Nguyên tắc cơ bản


526.2
Quan trắc tổng thể tình trạng kỹ thuật nhà và công trình


536.3
Quan trắc tổng thể tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình trong khả năng làm việc hạn chế hoặc hư hỏng


536.4
Quan trắc tổng thể tình trạng kỹ thuật của  nhà và công trình trong vùng ảnh hưởng do xây dựng mới, cải tạo hoặc chịu tác động của tự nhiên-công nghệ


56.5
Quan trắc tình trạng kỹ thuật nhà và công trình đặc biệt

7
Phụ lục A  (Tham khảo) Vai trò của tiêu chuẩn này kết  hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn khai thác nhà ( công trình )...........................................................................................................................................60
Phụ lục B (Tham khảo) Các chỉ số hao mòn vô hình của nhà ở theo các khiếm khuyết qui hoạch và sự  không tương thích của kết cấu so với các yêu cầu tiêu chuẩn hiện đại.......................................................61
Phụ lục C (Quy định) Mẫu ghi kết luận khảo sát tình trạng kỹ thuật của nhà..............................................62
Phụ lục D (Quy định) Mẫu ghi kết luận khảo sát tổng hợp tình trạng kỹ thuật của nhà..............................64
Phụ lục E (Quy định) Mẫu  hồ sơ kỹ thuật của nhà (công trình) theo kết quả khảo sát hoặc chính xác hóa khi khảo sát tình trạng kỹ thuật của nhà......................................................................................................66.   
Phụ lục F (Tham khảo) Phân loại và các nguyên nhân gây khiếm khuyết và hư hỏng  trong kết cấu móng nông.............................................................................................................................................................68
Phụ lục G (Tham khảo) Phân loại và nguyên nhân gây khiếm khuyết và hư hỏng trong kết cấu bê tông cốt thép..............................................................................................................................................................69

Phụ lục H (Tham khảo) Phân loại và nguyên nhân gây khiếm khuyết và hư hỏng trong kết cấu thép ......73
Phụ lục I (Tham khảo) Các chỉ tiêu hao mòn vô hình của nhà ở khi không có lắp đặt thiết bị kỹ thuật loại riêng biệt hoặc không tiến hành thay thế chức năng thiết bị (tính theo phần % giá thành khôi phục nhà)...............................................................................................................................................................74
Phụ lục K (Quy định) Mẫu kết luận theo giai đoạn quan trắc tổng thể (thường xuyên) tình trạng kỹ thuật của nhà (công trình )....................................................................................................................................75
Phụ lục L (Quy định) Mẫu kết luận theo giai đoạn quan trắc (thường xuyên) kỹ thuật của đối tượng khi quan trắc tổng thể nhà (công trình) ..............................................................................................................76
Phụ lục M (Quy định)  Mẫu  hồ sơ của nhà (công trình) khi quan trắc tổng thể nhà và công trình..............78
Phụ lục N (Quy định) Mẫu  kết luận theo khảo sát (thường xuyên) tình trạng kỹ thuật của nhà trong tình trạng sử dụng hạn chế hoặc tình trạng có sự cố.........................................................................................80
Phụ lục O (Tham khảo) Trị số góc giới hạn (0  và góc  chuyển vị  (  tùy thuộc hệ số cứng F của đá theo M.M  Protodiakonov......................................................................................................................................82
Phụ lục P (Tham khảo) Trị số chuyển vị và biến dạng lớn nhất dự tính của mặt đất và  chuyển vị biến dạng dự tính tại các điểm của phễu lún................................................................................................................83
Phụ lục Q (Tham khảo) Tổng thời gian của quá trình  chuyển vị  mặt đất...................................................86
Phụ lục R (Tham khảo) Vạch tuyến lưới mốc quan trắc...............................................................................87
Phụ lục S (Quy định) Mẫu kết luận theo kết quả quan trắc (thường xuyên) tình trạng nhà và công trình trong vùng ảnh hưởng của xây dựng mới và chịu tác động của yếu tố tự nhiên – công nghệ....................89
Phụ lục T (Quy định)  Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt các hệ thống ( trạm) quan trắc tự động tình trạng kỹ thuật nhà (công trình )..............................................................................................................................91 

Phụ lục U (Tham khảo)  Yêu cầu về quan trắc an toàn tổng thể của công trình (gồm có việc đánh giá toàn diện độ rủi ro do các tác động có hại bỡi các tính năng kỹ thuật – công nghệ ).........................................93
Tài liệu tham chiếu......................................................................................................................................95
Lời nói đầu

TCVN …:2014 do Viện Địa kỹ thuật– Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

                                               TCVN …:2014    
    Nhà và công trình – 
          Nguyên tắc khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ thuật

Buildings and constructions. Rules of Inspection and Monitoring of the technical condition
1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này dùng để thực hiện việc khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình khi lập nhiệm vụ và lập hồ sơ thiết kế trong xây dựng. Vai trò của tiêu chuẩn này kết hợp với các biện pháp đảm bảo khai thác an toàn nhà và công trình được quy định trong Phụ lục A .

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công việc sau:

· Khảo sát toàn diện về tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình phục vụ cho thiết kế cải tạo hoặc sửa chữa lớn;
· Khảo sát tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình để đánh giá xem khả năng tiếp tục khai thác an toàn hoặc cần phải phục hồi và gia cường kết cấu của chúng;

· Quan trắc tổng thể tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình để phát hiện các đối tượng, các kết cấu có sự thay đổi trạng thái ứng suất – biến dạng và yêu cầu khảo sát tình trạng kỹ thuật;

· Quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình trong phạm vi ảnh hưởng của xây dựng công trình mới và chịu các tác động tự nhiên và công nghệ để đảm bảo khai thác an toàn các nhà và công trình này;
· Quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình trong trạng thái giới hạn hoặc không an toàn về khả năng khai thác để đánh giá tình trạng kỹ thuật hiện tại của chúng và nêu các biện pháp khắc phục tình trạng hư hỏng;

· Quan trắc tình trạng kỹ thuật nhà và công trình đặc biêt, trong đó kể cả nhà cao tầng và kết cấu nhịp lớn, để kiểm soát tình trạng của các kết cấu chịu lực và ngăn chặn thảm họa liên quan với sự sụp đổ của chúng.

      Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các loại khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ thuật có mục đích khác với những điều nêu trên, như: công trình giao thông vận tải, công trình thủy lợi và hệ thống thoát nước, đường ống cấp nước chính, công trình ngầm, và các công trình khai thác khoáng sản hay làm việc trong điều kiện ngầm dưới đất, cũng như các công việc liên quan đến giám định tư pháp xây dựng.

2 Tiêu chuẩn viện dẫn
    Các tiêu chuẩn viện dẫn
 sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tiêu chuẩn viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tiêu chuẩn viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 9335:2012 Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy

TCVN 9357:2012 Bê tông nặng - Đánh giá chất lượng bê tông - Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm

TCVN 9356:2012 Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông
TCVN 9348:2012 Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

TCVN 9345:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
TCVN 9344 : 2012 Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
TCVN 9392:2012 Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang

TCVN 5574 : 2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9114:2012 Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận
TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì
TCVN 3121:2003 Vữa xây dựng - Phương pháp thử
TCVN 9337:2012 Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng

TCVN 5575 : 2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép - Qui trình thi công và nghiệm thu

TCVN 5874:1995 Kiến nghị thực hành về kiểm tra bằng cách chụp bằng tia X các mối hàn giáp mép nóng chẩy cho nhôm và các hợp kim nhôm, magie và các hợp kim magie có chiều dầy từ 5 đến 50 mm
TCVN 6735:2000 Kiểm tra các mối hàn bằng siêu âm -  Các phương pháp kiểm tra bằng tay các mối hàn nóng chảy trong thép ferit
TCVN 7506:2005 Yêu cầu về chất lượng hàn - Hàn nóng chảy kim loại
TCVN 5401-91 Mối hàn - Phương pháp thử uốn
TCVN 8310:2010 Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Thử kéo ngang.
TCVN 8311:2010 Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Thử kéo dọc kim loại mối hàn trên mối hàn nóng chảy

TCVN 6355:2009 Gạch xây - Phương pháp thử
TCVN 9378:2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng
TCVN 2683:1991 Đất xây dựng - Phương pháp lấy ,bao gói,vận chuyển và bảo quản mẫu
TCVN 5747:1993 Đất xây dựng - Phân loại
TCVN 9350:2012 Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường

TCVN 9153:2012 Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất

TCVN 9354:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng
TCVN 9351:2012 Đất xây dựng.Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)
TCVN 9352:2012 Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh
TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
TCVN 9361:2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán

TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp   trắc địa
TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng -  Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công
TCVN 9398:2012 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học
TCVN 9381 : 2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà
QCVN…Hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình (Quyết định số 47/1999/ QĐ – BXD ngày 21 tháng 12 năm 1999)

TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong -Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4474:1986 Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5687:2010 Thông gió.Điều hoà không khí – Tiêu chuẩn thiết kế
ГOСT 7564 – 97 Прокат.Общие правила отбора проб,загатовок и образцов для механических и  технологических испытаний (Sản phẩm thép cán. Quy định chung về lấy mẫu, phôi và các mẫu để thử tính chất cơ học và công nghệ)
ГOСT16483.3-84 Древесина.Метод определения предела просности при статическом изгибе (Gỗ.Phương pháp xác định giới hạn bền khi uốn tĩnh)
ГOСT 16483.7-71 Древесина .Метод определения влажности (Gỗ.Phương pháp xác định độ ẩm )
ГOСT 16483.10-73 Древесина. Метод определения предела просности при сжатии вдоль волокон (Gỗ.Phương pháp xác định giới hạn bền khi nén dọc thớ)

ГOСT 16483.18-72 Древесина.Метод определения числа годичных слоев в 1 см и содержания поздней  древесины в годичном слое (Gỗ.Phương pháp xác định số lượng các thớ theo năm của 1 cm và hàm lượng gỗ trong một thớ năm)
ГOСT 22536.0 – 87 Cталь углеродистая и чугун нелегиhованный.Общие требования к методам анализа (Thép carbon và gang phi hợp kim. Yêu cầu chung của các phương pháp phân tích)
ГOСT 20444 – 85 Шум.Транспортные потоки.Методы измерения шумовой характеристики                       (Tiếng ồn. Giòng giao thông. Phương pháp đo các đặc trưng tiếng ồn)
ГOСT 23337 – 78 Шум.Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий (Tiếng ồn. Phương pháp đo tiếng ồn trong khu dân cư, nhà ở và nhà công cộng)
ГOСT 24816 – 81 Материалы строительные.Методы определения сорбционной влажности (Vật liệu xây dựng. Phương pháp xác định độ ẩm hấp phụ)
ГOСT 25380 – 82 Здания и сооружения.Методы измерения плосности тепловых потоков проходящих через ограждающие конструкции (Nhà và công trình. Phương pháp đo mật độ dòng nhiệt  truyền qua kết cấu bao che)
ГOСT 26254 – 84 Здания и сооружения.Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (Nhà và công trình. Phương pháp xác định nhiệt trở truyền qua kết cấu bao che)

 ГOСT 26629 - 85 Здания и сооружения. Методы тепловизионного контроля качества теплоизоляции  ограждающих конструкций ( Nhà và công trình.Phương pháp nhiệt thị kiểm tra chất lượng cách nhiệt của kết cấu bao che)
ГOСT 27296 – 87 Защита от шума в строительстве.Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения (Chống ồn trong xây dựng. Cách âm kết cấu bao che. Phương pháp đo)
ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения (Đất xây dựng.Các phương pháp thí nghiệm trong phòng.Nguyên tắc chung)
ГOСT Р 53778 – 2010З Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния (Nhà và Công trình-Nguyên tắc khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ thuật)
3 Thuật ngữ định nghĩa
Trong tài liệu này, dùng các thuật ngữ theo những định nghĩa sau đây:
An toàn trong sử dụng nhà (công trình)
Tính chất tổng hợp của công trình chống lại được những rủi ro khi chuyển sang tình trạng hư hại được xác định bởi: giải pháp thiết kế và trình độ thi công thực tế, độ dự trữ còn lại hiện tại và tình trạng kỹ thuật của công trình; mức độ thay đổi của đối tượng (lão hóa của vật liệu, sự điều chỉnh, thay đổi, xây dựng bên cạnh, cải tạo, sửa chữa lớn, ...) và môi trường xung quanh, cả tự nhiên và công nghệ, việc thiết lập các biện pháp chống khủng bố và mức độ thực hiện của chúng, quy chế vận hành tòa nhà và mức độ hiện thực hóa các quy chế này.

An toàn về kết cấu của nhà (công trình)
Tính chất tổng hợp của kết cấu nhà hoặc công trình chống lại được những rủi ro khi chuyển sang tình trạng hư hại được xác định bởi: giải pháp của thiết kế và mức độ hiện thực hóa của nó trong xây dựng, độ dự trữ còn lại hiện tại và tình trạng kỹ thuật của công trình, mức độ thay đổi của đối tượng (lão hóa của vật liệu, sự điều chỉnh, thay đổi, xây dựng bên cạnh, cải tạo, sửa chữa lớn, ...) và môi trường xung quanh, cả tự nhiên và công nghệ.
Khảo sát tổng thể tình trạng kỹ thuật của nhà (công trình)
 Tập hợp các biện pháp để xác định và đánh giá giá trị thực tế của các tham số kiểm soát của đất nền, kết cấu xây dựng, hệ thống đảm bảo kỹ thuật (thiết bị, đường ống, mạng lưới điện, v.v...), chúng đặc trưng cho khả năng làm việc của công trình, có thể tiếp tục sử dụng hay cần khôi phục, gia cường, sửa chữa, điều tra cả điều kiện kỹ thuật của nhà (công trình) về tính chất nhiệt kỹ thuật và âm thanh của kết cấu, hệ thống đảm bảo kỹ thuật của công trình,ngoại trừ các thiết bị công nghệ.
Khảo sát tình trạng kỹ thuật của nhà (công trình)
Tập hợp các biện pháp để xác định và đánh giá giá trị thực tế của các tham số kiểm soát,chúng đặc trưng khả năng làm việc của công trình có thể tiếp tục sử dụng hay cần phục hồi, gia cường, sửa chữa, bao gồm cả việc khảo sát đất nền và các kết cấu xây dựng để xác định những thay đổi các tính chất của đất, hư hỏng biến dạng, khuyết tật của  kết cấu chịu lực và xác định khả năng chịu tải thực tế của chúng.
Tổ chức chuyên môn 

Là thực thể cá nhân  hoặc pháp nhân được ủy quyền bằng pháp luật để tiến hành công tác khảo sát và quan trắc  nhà và công trình.
Loại tình trạng kỹ thuật

Mức độ thuận tiện trong sử dụng kết cấu chịu lực hoặc của nhà và công trình nói chung, cũng như đất nền và móng của chúng, được quy định tùy thuộc vào sự giảm khả năng chịu tải và tính năng sử dụng.
Tiêu chí đánh giá tình trạng kỹ thuật

Được lập bởi thiết kế hoặc văn bản pháp luật quy định các thông số định lượng hoặc định tính đặc trưng cho biến dạng, khả năng chịu tải và các đặc trưng tiêu chuẩn khác của kết cấu xây dựng và đất nền.

Đánh giá tình trạng kỹ thuật

Xác định mức độ hư hỏng và loại tình trạng kỹ thuật của kết cấu xây dựng và nhà nói chung, bao gồm cả tình trạng của đất nền, dựa trên sự so sánh các giá trị thực tế đo được với các giá trị quy định bởi thiết kế hoặc các tài liệu tiêu chuẩn.

Tính toán kiểm tra

Tính toán kết cấu hiện hữu và đất nền theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành với số liệu đầu vào lấy từ kết quả khảo sát hay theo các tài liệu chỉ dẫn thiết kế: thông số hình học của kết cấu, cường độ thực tế của vật liệu xây dựng và đất nền, tải trọng tác động, sơ đồ tính toán cập nhật có kể tới khuyết tật và sự suy giảm cường độ hiện có.

Tình trạng kỹ thuật chuẩn
Loại tình trạng kỹ thuật theo đó giá trị định tính và định lượng của tất cả các tiêu chí đánh giá tình trạng kỹ thuật kết cấu xây dựng nhà và công trình, bao gồm cả tình trạng đất nền, đáp ứng giá trị được quy định trong tài liệu thiết kế có kể đến phạm vi thay đổi của chúng.

Tình trạng kỹ thuật về khả năng làm việc
Là tình trạng kỹ thuật, trong đó một vài thông số kiểm tra đánh giá không đáp ứng các yêu cầu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, có vi phạm yêu cầu trong điều kiện sử dụng cụ thể nhưng không dẫn đến làm giảm khả năng làm việc và vẫn đảm bảo được sức chịu tải cần thiết của kết cấu và  đất nền có tính tới ảnh hưởng của khuyết tật và hư hại đã có.

Tình trạng  kỹ thuật về khả năng làm việc /sử dụng hạn chế
Là các tình trạng kỹ thuật của kết cấu xây dựng hay của nhà và công trình nói chung, bao gồm cả tình trạng của  đất nền, ở đó có độ nghiêng, khuyết tật và hư hỏng, dẫn đến giảm khả năng chịu tải, nhưng không có nguy cơ xảy ra phá hoại đột ngột, mất ổn định hoặc lật, và chức năng của các kết cấu xây dựng và việc sử dụng nhà hoặc công trình có thể nằm trong tầm kiểm soát theo kết quả kiểm tra (quan trắc) trạng thái kỹ thuật, hoặc khi thực hiện các biện pháp cần thiết để khôi phục hoặc gia cường kết cấu và (hoặc)  đất nền và tiếp tục quan trắc tình trạng kỹ thuật (nếu cần thiết).

Tình trạng  hư hỏng
Là tình trạng kỹ thuật của kết cấu xây dựng hoặc nhà và công trình nói chung, bao gồm cả tình trạng của đất nền, được đặc trưng bởi hư hỏng và biến dạng, chứng tỏ đã sử dụng hết khả năng chịu lực và có nguy cơ sụp đổ, và (hoặc) được đặc trưng bởi độ nghiêng có thể gây ra sự mất ổn định của công trình.

Quan trắc tổng thể tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình
Là hệ thống theo dõi và kiểm tra thực hiện theo một quy trình xác định được khách hàng chấp thuận, để xác định đối tượng, nơi có những thay đổi đáng kể về  trạng thái ứng suất biến dạng của kết cấu chịu lực hoặc có độ nghiêng cần phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật của chúng (sự thay đổi trạng thái ứng suất biến dạng đặc trưng bởi sự thay đổi biến dạng đã có và sự xuất hiện các biến dạng mới hoặc xác định bằng thiết bị đo).

Quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình trong phạm vi ảnh hưởng của công trình và tác động của tự nhiên và công nghệ
Hệ thống theo dõi và kiểm soát được thực hiện theo một quy trình xác định trên đối tượng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình và ảnh hưởng của tự nhiên-công nghệ, để kiểm soát tình trạng kỹ thuật của chúng và đề xuất giải pháp/ hành động kịp thời nhằm loại trừ các yếu tố tiêu cực dẫn đến làm xấu đi tình trạng kỹ thuật ấy.
Quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình ở trạng thái làm việc /sử dụng hạn chế hoặc trong tình trạng sự cố
Hệ thống theo dõi và kiểm soát được tiến hành theo một quy trình xác định để giám sát mức độ và tốc độ thay đổi tình trạng kỹ thuật của công trình và, khi cần thiết, sử dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn sự sụp đổ hoặc lật của công trình và đưa công trình về trạng thái kỹ thuật có khả năng sử dụng của nó.
Kiểm soát tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình đặc biệt
Hệ thống theo dõi và kiểm soát theo một chương trình xác định để đảm bảo hoạt động an toàn của nhà và công trình đúng chức năng do phát hiện sớm các thay đổi bất lợi trạng thái ứng suất biến dạng của kết cấu và đất nền hoặc độ nghiêng có thể xảy ra khi bản thân công trình đạt đến tình trạng  làm việc hạn chế  hay tình trạng  sự cố.

Hiện  trạng kỹ thuật của nhà và công trình
Là tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình tại thời điểm khảo sát hay đang trong giai đoạn quan trắc.
Các thông số động lực của nhà và công trình
Các thông số của nhà và công trình đặc trưng cho các tính chất động lực của chúng xuất hiện dưới tải trọng động, bao gồm chu kỳ và biên độ dao động riêng của dạng dao động cơ bản và các dao động bậc cao, các hàm truyền của nhà và công trình, các bộ phận và cấu kiện của chúng, ...     
Các thông số động lực hiện tại của  nhà và công trình
Là các thông số động lực của nhà và công trình tại thời điểm điều tra hay đang trong giai đoạn quan trắc.
Khôi phục
Tập hợp các biện pháp bảo đảm chất lượng sử dụng của các kết cấu từ trạng thái khả năng sử dụng hạn chế trở về trạng thái ban đầu của chúng được xác định bởi các yêu cầu tương ứng của các tiêu chuẩn tại thời điểm thiết kế công trình.
Gia cường
Tập hợp các biện pháp nhằm nâng cao khả năng chịu tải và tính năng sử dụng của kết cấu xây dựng hoặc của nhà và công trình nói chung, bao gồm cả đất nền, so với trạng thái thực tế hoặc tiêu chí thiết kế.
Hao mòn vô hình của nhà
Sự suy giảm dần (theo thời gian) các tiêu chí sử dụng cơ bản của nhà so với ​​mức độ hiện đại các yêu cầu kỹ thuật khai thác nhà và công trình.
Hao mòn hữu hình của nhà
Sự bị kém dần các tiêu chí kỹ thuật liên quan đến giá trị sử dụng của nhà gây ra bởi những nguyên nhân khách quan.

Hệ thống quan trắc tình trạng kỹ thuật của các kêt cấu chịu lực
Tập hợp các phương tiện kỹ thuật và chương trình tính toán cho phép thu thập và xử lý thông tin từ các thông số khác nhau của các kết cấu xây dựng (trắc địa, động lực, biến dạng, v..v) nhằm để đánh giá tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình.

Hệ thống quan trắc bảo đảm kỹ thuật công trình
Tập hợp các phương tiện kỹ thuật và chương trình tính toán cho phép thu thập và xử lý thông tin từ các thông số khác nhau về sự làm việc của hệ thống bảo đảm kỹ thuật cho nhà (công trình) nhằm kiểm soát sự xuất hiện những yếu tố mất ổn định trong hệ và gửi báo cáo về sự xuất hiện hoặc dự đoán tình huống khẩn cấp đến hệ thống thống nhất về quản lý kiểm soát vận hành điều phối của thành phố.

4 Những nguyên tắc chung tiến hành khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình
4.1 Khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình được tiến hành bởi các tổ chức chuyên môn, được trang bị công cụ hiện đại với  các chuyên gia có trình độ cao và giàu kinh nghiệm. 

Yêu cầu đối với các tổ chức chuyên môn làm công tác khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình được quy định bởi các cơ quan có thẩm quyền hoặc được ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước  thực hiện giám sát thi công xây dựng .

Cơ quan giám định nhà nước có thẩm quyền tham gia vào giám sát xây dựng nhà nước cũng như quản lý danh sách đăng ký của các tổ chức chuyên môn.

4.2 Việc khảo sát ban đầu về tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình được thực hiện không muộn hơn hai năm sau khi chúng được đưa vào sử dụng. Các lần khảo sát tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình tiếp sau đó phải được thực hiện ít nhất một lần trong 10 năm và không ít hơn một lần mỗi 5 năm cho các nhà và công trình hoặc các kết cấu riêng biệt của chúng làm việc trong điều kiện bất lợi (môi trường khắc nghiệt, rung, độ ẩm cao, động đất của khu vực lớn hoặc bằng cấp 7, ...v.v..). Đối với các nhà và công trình đặc biệt thì cần  thiết lập chế độ kiểm tra thường xuyên.

4.3 Khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình tiến hành theo:
· Thời hạn chuẩn của việc sử dụng nhà và công trình;

· Khi phát hiện các khuyết tật, hư hại và biến dạng lớn trong thời gian bảo trì, thực hiện bởi chủ sở hữu của nhà (công trình);

· Hậu quả của hỏa hoạn, thiên tai, sự cố dẫn tới sự phá hủy của nhà (công trình);

· Đề nghị ​​của chủ sở hữu của nhà (công trình);

· Khi thay đổi chức năng kỹ thuật của nhà (công trình);

· Lệnh của cơ quan có thẩm quyền nhà nước về giám sát thi công xây dựng.

4.4 Kết quả khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình phải trình bày theo mẫu kết luận tương ứng với các dữ kiện cần thiết để đưa ra quyết định có căn cứ nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của khảo sát hoặc quan trắc.
4.5 Các phương tiện thử nghiệm,đo đạc và kiểm tra sử dụng trong khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ thuật của các đối tượng phải còn trong thời hiệu kiểm định (hiệu chuẩn) theo quy định và tương ứng với các tiêu chuẩn và các tài liệu hỗ trợ kỹ thuật về đo lường.

4.6 Khi tiến hành công việc khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ thuật nhà và công trình phải theo yêu cầu  kỹ thuật an toàn quy định từ các tài liệu [4] - [7].

4.7 Khi tiến hành khảo sát mà phát hiện các kết cấu hư hại, có thể làm giảm nghiêm trọng khả năng chịu lực của chúng, làm sụp đổ kết cấu riêng lẻ hoặc sự cố nghiêm trọng của các thiết bị, sự nghiêng lệch và có thể dẫn đến mất ổn định của nhà hoặc công trình, thì cần thông báo ngay lập tức những điều này, bao gồm cả bằng văn bản, cho chủ sở hữu của công trình, tổ chức điều hành, các cơ quan chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền nhà nước thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình.

4.8 Kết luận về kết quả khảo sát hoặc giai đoạn quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình được ký trực tiếp bởi những người tiến hành công việc, lãnh đạo đơn vị của họ và được phê chuẩn bởi lãnh đạo các tổ chức thực hiện cuộc điều tra hoặc giai đoạn quan trắc.

5 Khảo sát tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình

5.1 Nguyên tắc cơ bản

5.1.1 Mục đích của khảo sát toàn diện về tình trạng kỹ thuật của nhà hoặc công trình là xác định tình trạng kỹ thuật thực tế của nhà (công trình) và các thành phần của nó, nêu ra các đánh giá định lượng bằng các chỉ tiêu thực tế về chất lượng kết cấu (độ bền, nhiệt trở  v..v) có tính đến những thay đổi theo thời gian, để xác định thành phần và khối lượng công việc sửa chữa lớn hoặc cải tạo. 

Khi khảo sát toàn diện tình trạng kỹ thuật của nhà hoặc công trình, thông tin thu được phải đủ để thực hiện các phương án thiết kế cải tạo hoặc sửa chữa lớn công trình.

5.1.2 Khi khảo sát tình trạng kỹ thuật của nhà hay công trình, các thông tin thu được phải đủ để ra quyết định có căn cứ về khả năng tiếp tục sử dụng an toàn nhà hay công trình (trong trường hợp trạng thái kỹ thuật bình thường và còn khả năng làm việc /sử dụng).Trong trường hợp nhà và công trình ở trạng thái làm việc/sử dụng hạn chế và trạng thái hư hỏng, thông tin thu được phải đủ để lập phương án thiết kế khôi phục hoặc gia cường kết cấu.

5.1.3 Khi khảo sát tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình, tùy thuộc vào vấn đề đặt ra trong các nhiệm vụ kỹ thuật về khảo sát, các đối tượng để nghiên cứu là:

· Đất nền, các móng, đài và dầm móng;

· Tường, cột, trụ;

· Sàn nhà và mái (bao gồm cả dầm, vòm, vì kèo và xà đỡ vì kèo, tấm ) và những cấu kiện khác...;

· Ban công, cửa sổ lồi, cầu thang, dầm cầu trục và giàn;

· Các kết cấu liên kết, độ cứng các cấu kiện, khớp và các nút, các liên kết giữa các kết cấu, cách liên kết và kích thước của gối tựa.

5.1.4 Các thành phần kết cấu của nhà (xem 5.3.5) trong đó gồm có sự làm việc đồng thời của các cấu kiện làm từ những vật liệu khác nhau, là đặc trưng của những nhà cũ.

Khi xem xét tình trạng của các bộ phận kết cấu như vậy cần theo các yêu cầu tương ứng nêu tại các điều 5.3.1 - 5.3.4.

5.1.5 Khi đánh giá tình trạng kỹ thuật của các kết cấu chịu lực, nhà và công trình,bao gồm cả đất nền, phải dựa trên kết quả khảo sát và các tính toán kiểm tra, tùy thuộc vào dạng đối tượng nêu tại quy định của [4], [9] - [12].Theo các đánh giá này về kết cấu, nhà và công trình bao gồm cả đất nền, được chia thành các tình trạng :
· Khả năng làm việc đúng theo thiết kế;

· Còn khả năng làm việc;

· Khả năng làm việc hạn chế;

· Hư hỏng /sự cố.

Đối với các kết cấu, nhà và công trình, bao gồm cả đất nền, trong tình trạng kỹ thuật như quy định của thiết kế và tình trạng còn khả năng làm việc thì việc sử dụng chúng ở tải trọng và tác động theo thiết kế.Theo đó, chỉ yêu cầu thiết lập kế hoạch khảo sát định kỳ trong quá trình sử dụng đối với các kết cấu, nhà và công trình, bao gồm cả đất nền, trong tình trạng  còn khả năng làm việc.

Đối với các kết cấu, nhà và công trinh, bao gồm cả đất nền,ở tình trạng làm việc hạn chế,thì tình trạng của chúng sẽ được kiểm soát, kể cả đề xuất các biện pháp để khôi phục hoặc gia cường các kết cấu và (hoặc) đất nền,và tiến hành tiếp các quan trắc tình trạng kỹ thuật (nếu cần thiết).

Không được phép sử dụng nhà và công trình,bao gồm cả đất nền, khi chúng ở trong tình trạng bị hư hỏng.Trong trường hợp này bắt buộc phải thực hiện chế độ quan trắc.                                                                                                           

5.1.6 Trong trường hợp khảo sát toàn diện tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình, các đối tượng quan trắc sẽ là đất nền, kết cấu và các thành phần của chúng, các thiết bị kỹ thuật ,trang thiết bị và lưới điện. 

5.1.7 Khảo sát tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình cần  thực hiện theo ba bước:

             1) Chuẩn bị khảo sát;

             2) Khảo sát sơ bộ (trực quan);

             3) Khảo sát chi tiết (bằng thiết bị).

Khi khách hàng giảm khối lượng khảo sát,điều đó sẽ dẫn đến làm giảm độ tin cậy của kết luận về tình trạng kỹ thuật của đối tượng,thì khách hàng tự chịu trách nhiệm về độ tin cậy thấp của các kết quả khảo sát 

Công việc chuẩn bị được tiến hành nhằm mục đích: tìm hiểu các đối tượng khảo sát, giải pháp kiến trúc và kết cấu của nó, tài liệu khảo sát địa chất công trình, thu thập và phân tích các tài liệu thiết kế kỹ thuật, thiết lập chương trình làm việc được sự chấp thuận của khách hàng về các vấn đề kỹ thuật.

5.1.8 Kết quả của công tác chuẩn bị là để có được các tài liệu sau đây (hầu như được xác định bằng hình thức khảo sát):

· Sự chấp thuận của khách hàng về nhiệm vụ kỹ thuật khảo sát;

· Thống kê mặt bằng sàn theo các tầng và hồ sơ kỹ thuật của nhà hoặc công trình;

· Hồ sơ kiểm tra nhà hoặc công trình thực hiện bởi người sử dụng, bao gồm bảng liệt kê các khuyết tật;

· Hồ sơ và báo cáo của các khảo sát trước đó của nhà hoặc công trình;

· Các tài liệu thiết kế nhà hoặc công trình;

· Thông tin,bao gồm cả thiết kế, về tái cấu trúc, cải tạo, sửa chữa lớn, v..v;

· Trắc địa công trình do tổ chức chuyên môn thực hiện;

· Các tài liệu khảo sát địa chất công trình trong vòng 5 năm gần đây;

· Thông tin về vị trí nhà hoặc công trình nằm gần/ trên khe san lấp, hang karst,vùng sạt lở và các tai biến địa chất khác;

· Biên bản chấp thuận của khách hàng về cách tiếp cận kết cấu cần khảo sát, các thiết bị kỹ thuật, v..v (khi cần thiết);

· Tài liệu nhận được từ các nhà chức trách thành phố có thẩm quyền về các vị trí và công suất của  điện năng, nước, năng lượng sưởi, khí đốt và hệ thống thoát nước.

5.1.9 Trên cơ sở các tài liệu nhận được, tiến hành các công việc sau đây:

1) Xác định:

· Tác giả thiết kế;
· Năm khởi thảo thiết kế;
· Sơ đồ kết cấu nhà hoặc công trình;
· Các thông tin đã áp dụng trong thiết kế kết cấu; 

· Sơ đồ lắp ghép của các cấu kiện đúc sẵn, thời gian chế tạo chúng;
· Thời gian xây dựng  nhà;
· Các kích thước hình học của nhà hoặc công trình, các cấu kiện và kết cấu;
· Sơ đồ tính;
· Tải trọng thiết kế;
· Các đặc trưng của vật liệu (bê tông, kim loại, đá, v.v...) được sử dụng cho các kết cấu;
· Giấy chứng nhận, hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm và vật liệu trong xây dựng nhà;
· Các đặc trưng của đất nền;
· Các thay đổi xảy ra về vị trí và sai lệch so với thiết kế;
· Đặc trưng của các tác động bên ngoài lên kết cấu;
· Dữ liệu về môi trường xung quanh;
· Vị trí và công suất của hệ thống cấp điện, nước, thoát nước, nhiệt, khí đốt và hệ thống thoát nước;
· Các biểu hiện khuyết tật, hư hỏng.... trong sử dụng;
· Hao mòn vô hình của công trình có liên quan tới các khiếm khuyết trong cách bố trí và thiết kế không phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành (xem Phụ lục B);

2) Thiết lập chương trình khảo sát, trong đó chỉ rõ:

· Danh mục cần phải khảo sát về các kết cấu xây dựng và các thành phần của chúng;
· Danh sách cần khảo sát về trang thiết bị kỹ thuật, mạng lưới điện và  phương tiện thông tin;
· Vị trí, phương pháp đo và thử nghiệm bằng thiết bị;
· Vị trí lấy mẫu vật liệu để thử nghiệm mẫu trong phòng thí nghiệm;
· Sự cần thiết phải tiến hành các  khảo sát địa chất công trình;
· Danh sách các tính toán kiểm tra cần thiết, v..v...

5.1.10 Khảo sát sơ bộ (trực quan) được tiến hành nhằm mục đích đánh giá sơ bộ tình trạng kỹ thuật của các kết cấu xây dựng và các trang thiết bị công trình, mạng lưới điện và thông tin liên lạc (nếu có) theo các dấu hiện bên ngoài của chúng, xác định sự cần thiết phải tiến hành khảo sát chi tiết (bằng thiết bị) và chính xác hóa chương trình làm việc.Ở đây. cần khảo sát trực quan một cách đầy đủ các kết cấu của nhà, các thiết bị kỹ thuật, mạng lưới điện và thông tin liên lạc (tùy thuộc vào dạng khảo sát tình trạng kỹ thuật) và phát hiện các khuyết tật và hư hại theo dấu hiệu bên ngoài của chúng với các phép đo cần thiết và định vị chúng.

5.1.11 Kết quả của  khảo sát sơ bộ (trực quan) là:

· Sơ đồ và bản liệt kê các khuyết tật và hư hỏng cùng với việc xác định vị trí và đặc tính của chúng;
· Mô tả, hình ảnh khu vực bị khuyết tật;
· Các kết quả kiểm tra các biến dạng đặc trưng của nhà hoặc công trình và các kết cấu xây dựng riêng biệt của chúng (độ võng, độ nghiêng, cong vênh, biến dạng, gãy, v...v);
· Xác định các bộ phận/khu vực hư hại (nếu có);
· Chính xác hóa sơ đồ kết cấu của nhà hoặc công trình;
· Làm rõ kết cấu chịu lực theo các tầng và vị trí của chúng;
· Chính xác hóa sơ đồ các vị trí đục, lấy mẫu và khảo sát kết cấu;
· Các đặc điểm của vùng đất lân cận, quy hoạch theo phương thẳng đứng, tổ chức hệ thống thoát nước mặt;
· Đánh giá việc bố trí của nhà hoặc công trình trên hiện trường theo quan điểm thoát khói,khí đốt và thông gió;
· Đánh giá sơ bộ tình trạng kỹ thuật của các kết cấu xây dựng, trang thiết bị công trình, mạng lưới điện và thông tin liên lạc (nếu có) được xác định bởi mức độ hư hại và đặc điểm cụ thể của các khuyết tật.

5.1.12 Hình ảnh ghi lại các khuyết tật và hư hại theo các dạng khác nhau của kết cấu xây dựng,cho phép xác định các nguyên nhân về nguồn gốc và có thể là đủ để đánh giá tình trạng kỹ thuật kết cấu. Nếu kết quả khảo sát trực quan chưa đủ để giải quyết nhiệm vụ đặt ra, thì tiến hành khảo sát chi tiết (bằng thiết bị).

Nếu khảo sát trực quan cho thấy các khuyết tật và hư hại làm giảm độ bền, độ ổn định và độ cứng kết cấu chịu lực của nhà hoặc công trình (cột, dầm, vì kèo, mái vòm, tấm mái nhà và trần nhà, v..v) thì cần chuyển sang khảo sát chi tiết (bằng thiết bị).

5.1.13 Khi tìm thấy các vết nứt đặc thù, làm chuyển lệch các bộ phận của nhà hoặc công trình, làm gãy tường và các hư hại biến dạng khác, cho thấy đất nền không đạt yêu cầu thì trong khảo sát chi tiết (thiết bị) sẽ bao gồm các nghiên cứu địa kỹ thuật mà kết quả của nó có thể không chỉ dùng để phục hồi và sửa chữa các kết cấu xây dựng, mà còn dùng để gia cố đất nền.

Khi kiểm tra toàn diện tình trạng kỹ thuật của nhà hoặc công trình, trong khảo sát chi tiết (bằng thiết bị) thường phải gồm luôn cả khảo sát địa chất- công trình.

5.1.14  Khảo sát chi tiết (bằng thiết bị) tình trạng kỹ thuật của nhà hoặc công trình bao gồm:

· Cần đo đạc để kiểm tra các thông số hình học của nhà hoặc công trình, kết cấu, các bộ phận và các nút liên kết của chúng;

· Khảo sát địa chất công trình (nếu cần thiết);,

· Xác định bằng thiết bị các thông số của các khuyết tật và hư hỏng;

· Xác định các đặc trưng  thực tế vật liệu của các kết cấu chịu lực cơ bản và các bộ phận của chúng;

· Đo các thông số của môi trường sử dụng vốn có trong quy trình công nghệ đối với nhà và công trình;

· Xác định tải trọng và tác động sử dụng thực tế truyền lên kết cấu có kể đến ảnh hưởng biến dạng của đất nền;

· Xác định sơ đồ tính toán thực tế của nhà hoặc công trình và các kết cấu riêng biệt của nó;

· Xác định các nội lực tính toán trong các kết cấu chịu lực theo tải trọng sử dụng;

· Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của các kết cấu theo các kết quả khảo sát (đối với công trình quan trọng cấp 1 phải theo GOST 27751, tính toán kiểm tra được thực hiện bằng cách sử dụng không ít hơn hai chương trình máy tính có chứng nhận);

· Phân tích những nguyên nhân gây ra các khuyết tật và hư hại trong các kết cấu;

· Lập các tài liệu tổng kết (kết luận) theo những kết quả khảo sát.

5.1.15 Kết luận theo tổng kết của  điều tra tình trạng kỹ thuật của công trình (xem Phụ lục C) bao gồm:

· Đánh giá tình trạng kỹ thuật (loại tình trạng kỹ thuật) theo [4];

· Tài liệu chứng minh cho các loại tình trạng kỹ thuật của công trình;

· Giải thích rõ những nguyên nhân có khả năng nhất của khuyết tật và hư hại trong các kết cấu (nếu có);

· Nhiệm vụ thiết kế các biện pháp để khôi phục hoặc gia cường kết cấu (nếu cần thiết).

5.1.16 Khảo sát toàn diện và chi tiết (bằng thiết bị) về tình trạng kỹ thuật của nhà hoặc công trình bao gồm thực hiện các công việc theo 5.1.15, 5.4, 5.5, 5.6 và 5.7.

5.1.17 Báo cáo kết quả khảo sát toàn diện về tình trạng kỹ thuật của công trình (xem Phụ lục D) bao gồm:

· Đánh giá tình trạng kỹ thuật (loại tình trạng kỹ thuật);

· Kết quả khảo sát, chứng minh các loại tình trạng kỹ thuật của công trình;

· Đánh giá tình trạng các hệ thống kỹ thuật, mạng lưới điện và thông tin liên lạc,tính cách âm của các kết cấu ngăn cách, độ ồn của các thiết bị kỹ thuật, độ rung và tiếng ồn bên ngoài, các chỉ số nhiệt của kết cấu bao che bên ngoài;

· Kết quả khảo sát chứng minh cho việc đánh giá;

· Nêu những nguyên nhân có khả năng nhất gây ra khuyết tật và hư hại của  các kết cấu, trong các hệ thống kỹ thuật, trong mạng lưới điện và thông tin liên lạc, sự suy giảm tính chất cách âm của kết cấu ngăn cách, tính cách nhiệt của kết cấu bao che bên ngoài (nếu có);

· Nhiệm vụ thiết kế các biện pháp để khôi phục, gia cường hoặc sửa chữa các kết cấu, thiết bị, mạng lưới (nếu cần thiết).

5.1.18 Dựa trên kêt quả khảo sát tình trạng kỹ thuật của nhà hoặc công trình, lập hồ sơ kỹ thuật  cho một nhà hoặc công trình cụ thể (xem phụ lục E) nếu nó không được thực hiện trước đó, hoặc làm thuyết minh bổ sung nếu nó đã được lập trước đó.

5.2 Khảo sát tình trạng kỹ thuật nền và móng

5.2.1 Khảo sát tình trạng kỹ thuật nền và móng được thực hiện theo nhiệm vụ kỹ thuật.Thành phần, khối lượng, phương pháp và trình tự tiến hành công việc trong chương trình công tác,có trong chương trình chung của khảo sát với chú ý đến mức độ nghiên cứu và sự phức tạp của điều kiện tự nhiên.
5.2.2 Thành phần công việc của khảo sát nền và móng của  nhà và công trình bao gồm:

· Nghiên cứu tài liệu đã có về địa chất công trình đã làm trước đây tại công trình hoặc tại các vùng lân cận;

· Nghiên cứu quy hoạch và các khu vực tiện ích;

· Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến việc đặt móng của các nhà và các công trình định điều tra;

· Các  hố thăm dò cố gắng đào gần các móng;

· Khoan lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm và xác định mực nước ngầm;

· Thăm dò bằng xuyên;

· Thí nghiệm nén tĩnh đất nền;

· Khảo sát nền đất bằng phương pháp địa vật lý;

· Thí nghiệm trong phòng về đất và nước dưới đất;

· Khảo sát tình trạng nền nhân tạo và móng, cọc .

5.2.3 Khi khảo sát nền và móng cần phải:

· Xác định rõ cấu trúc địa chất công trình của khu vực xây dựng công trình;

· Lấy mẫu nước ngầm để đánh giá thành phần và tính xâm thực (nếu cần thiết);

· Xác định các loại móng, hình dạng trên mặt bằng, kích thước, độ sâu chôn móng, làm rõ việc gia cường nền và móng trước đây;

· Xác định các móng bị hư hại và xác định độ bền của vật liệu làm móng;

· Lấy mẫu cho thí nghiệm trong phòng về vật liệu móng;

· Xác định sự tồn tại và tình trạng của lớp chống thấm.

5.2.4 Các vị trí và tổng số lượng công việc, số điểm xuyên, sự cần thiết phải áp dụng các phương pháp địa vật lý, khối lượng và thành phần các tính chất vật lý và cơ học của đất được xác định theo [12] và phụ thuộc vào kích thước của nhà hoặc công trình cũng như độ phức tạp về cấu trúc địa chất công trình của khu vực xây dựng. Để khảo sát  chi tiết điều kiện đất nền tại các khu vực biến dạng của các nhà và công trình cần phải kể tới các biến dạng xảy ra trước đó trong các kết cấu của chúng. 

5.2.5 Dựa trên kết quả khảo sát đất nền, các số liệu lưu trữ mới tương ứng sẽ được thiết lập (nếu có). Sự khác biệt về tình trạng địa chất công trình và địa chất thuỷ văn và các tính chất của đất nền được sử dụng để xác định các nguyên nhân gây ra biến dạng và hư hại của nhà, tiến hành các dự báo và xem xét khi lựa chọn biện pháp gia cường móng hoặc gia cố nền (nếu cần thiết).

5.2.6 Hố đào thăm dò phụ thuộc vào điều kiện móng mà vị trí của chúng có thể bố trí trong hay ngoài móng.Khi bố trí các hố thăm dò này cần dựa trên các yêu cầu sau đây:

· Trong mỗi đơn nguyên móng - kiểm tra một hố với mỗi loại móng trong khu vực chịu tải trọng lớn nhất và khu vực không tải;

· Theo phân chia gương đào hoặc các đơn nguyên giống nhau (theo mặt bằng và theo chu vi) –trong mỗi một đơn nguyên đào tất cả các hố dự định, các đơn nguyên còn lại đào một hai hố tại khu vực chịu tải trọng lớn nhất;

· Tại các vị trí được đề nghị đặt bổ sung những gối tựa trung gian, mỗi phân đoạn đào một hố kiểm tra;

· Đào bổ sung,nơi có thể đào được, đối với mỗi hai hoặc ba hố trong khu vực chịu tải trọng lớn nhất đối diện với tường,.

Nhất thiết phải bố trí hố đào khảo sát tại các vị trí lún lệch của tường và móng,  theo đó trong quá trình khảo sát, sẽ chỉ định các hố đào khảo sát bổ sung để xác định ranh giới của lớp đất yếu hoặc ranh giới móng đang ở trong tình trạng không đạt yêu cầu.

5.2.7 Độ sâu của hố khảo sát bố trí nằm gần móng cần vượt quá độ sâu đặt móng từ 0,5 m đến 1 m. Chiều dài đào hở của móng phải đủ để xác định loại móng và đánh giá tình trạng kết cấu của nó.

5.2.8 Thiết bị, phương pháp tiến hành và cách chống giữ hố đào (khoan) khảo sát địa chất công trình nên lựa chọn tùy thuộc vào các điều kiện địa chất và các điều kiện vận chuyển, sự có mặt của hệ thống thông tin liên lạc, diện tích chật hẹp, tính chất của đất nền, kích thước ngang và chiều sâu của hố.

5.2.9 Để khảo sát đất nền dưới đáy móng, kiến nghị khoan từ mặt đáy hố đào. Số lượng các hố (giếng) thăm dò được xác định theo nhiệm vụ và chương trình khảo sát địa chất công trình.

Độ sâu hố thăm dò sẽ được chỉ định trên cơ sở chiều sâu của vùng ảnh hưởng của nền, đặc điểm cấu tạo của nhà và sự phức tạp của điều kiện địa chất.

5.2.10 Các đặc trưng cơ lý của đất được xác định bằng các mẫu được lấy trong quá trình khảo sát và thí nghiệm theo:TCVN 5747:1993;TCVN 9350:2012;TCVN 9153:2012.Số lượng và kích thước của các mẫu đất phải đủ để thử đất một cách toàn diện theo TCVN 9363:2012 hoặc GOST 30416-96.Khi khảo sát và thí nghiệm hiện trường thì theo TCVN 9351:2012;TCVN 9352:2012 và TCVN 9354:2012. 
5.2.11 Khoảng cách lấy mẫu theo độ sâu để xác định đặc trưng, số lượng các xác định riêng về đặc trưng biến dạng và độ bền phải đủ để tính toán trị tiêu chuẩn và trị tính toán.theo [13]. Lấy mẫu đất, đóng gói, vận chuyển và bảo quản theo TCVN 2683:1991.

5.2.12 Các kết quả khảo sát địa chất công trình, theo [13] và [14] phải có dữ liệu cần để :

· Xác định tính chất của đất nền để có thể cơi thêm tầng hoặc làm  tầng hầm, v..v;

· Xác định các nguyên nhân gây ra các khuyết tật và hư hại (xem Phụ lục F) và đưa ra các biện pháp gia cường  nền móng và kết cấu trên móng;

· Chọn loại chống thấm các công trình ngầm, tầng hầm;

· Xác định loại và số lượng giếng và biện pháp hạ mực nước ngầm tại hiện trường.
5.2.13 Tài liệu điều tra địa chất công trình được trình bày ở dạng mặt cắt địa chất-trầm tích nham thạch. Phân loại đất theo TCVN 5747:1993.Các lớp đất phải có sự kết nối với nhau. Trong quá trình khảo sát nên ghi lại tất cả các điều kiện đào /khoan, điều kiện khí quyển, sơ đồ kết cấu móng, kích thước và vị trí của các hố khoan v.. v.

5.2.14 Chiều rộng và độ sâu đặt móng nên xác định theo đo đạc thực tế.Bề rộng của móng chịu tải lớn nhất nên xác định bằng 2 hố thăm nằm 2 bên móng, móng có tải nhỏ cho phép dùng nguyên tắc đối xứng để xác định qua một lỗ khoan đặt một bên móng .Độ sâu của móng được xác định bằng cách dùng các dụng cụ đo thích hợp.

5.2.15 Việc đánh giá độ bền của vật liệu móng có thể bằng phương pháp không phá hủy hoặc thử trong phòng thí nghiệm.Mẫu để thử độ bền vật liệu móng trong phòng thí nghiệm được lấy trong các trường hợp nếu độ bền là yếu tố quyết định trong việc xác định khả năng tăng thêm tải trọng hoặc dùng để phát hiện hư hỏng của vật liệu móng. 

5.2.16 Khi khảo sát móng phải ghi:

· Các vết nứt trong các kết cấu (ngang,dọc, xiên, v..v);

· Lộ cốt thép;

· Bong tách bê tông và thể xây tường gạch/đá, hang hốc, rỗ, hư hỏng lớp bảo vệ, một phần bê tông thay đổi rõ rệt màu sắc;

· Các hư hỏng của cốt thép,các chi tiết chôn sẵn,mối hàn (kể cả bị ăn mòn);

· Sơ đồ gối tựa của kết cấu, sự không phù hợp của diện tích tựa của cấu kiện đúc sẵn so với yêu cầu thiết kế ,sai lệch kích thước hình học thực tế so với thiết kế.;

· Phần hư hại nhất của kết cấu móng;

· Kết quả xác định độ ẩm của vật liệu móng và sự hiện diện của lớp chống thấm.

5.2.17 Dựa vào kết quả khảo sát trực quan về mức độ hư hại và các dấu hiệu đặc trưng của các khiếm khuyết cho phép đánh giá sơ bộ tình trạng kỹ thuật của móng. Nếu kết quả điều tra trực quan cảm thấy không đủ để đánh giá tình trạng kỹ thuật của móng thì tiến hành điều tra chi tiết (thiết bị).Trong trường hợp này (nếu cần thiết), phải soạn thảo chương trình điều tra chi tiết.

Các tiêu chí chính để đánh giá tốt tình trạng kỹ thuật của móng bằng trực quan là:

· Không có độ lún không đều,tuân theo trị độ lún giới hạn ;

· Sự nguyên vẹn của thân móng;

· Độ tin cậy của chống ăn mòn, chống thấm và phù hợp với điều kiện sử dụng.

5.2.18 Khảo sát chi tiết (thiết bị) nền và móng tùy thuộc vào nhiệm vụ , có đầy đủ hay không hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tính chất và mức độ của các khuyết tật và  hư hại  mà có thể khảo sát tất cả hay khảo sát có chọn lọc.

Khảo sát tổng thể được thực hiện nếu:

· Không có hồ sơ thiết kế;

· Phát hiện các khiếm khuyết của kết cấu làm giảm khả năng chịu lực;

· Khi tiến hành cải tạo nhà có tăng tải trọng (bao gồm tăng số tầng);

· Thi công tiếp khi xây dựng bị gián đoạn hơn ba năm mà không có biện pháp bảo vệ;

· Trong kết cấu cùng loại phát hiện thấy tính chất vật liệu không giống nhau (hoặc) thay đổi điều kiện sử dụng dưới tác động của môi trường ăn mòn hoặc của quá trình công nghệ v..v.

Khảo sát có lựa chon khi:

· Cần khảo sát các kết cấu riêng biệt;

· Tại các khu vực có khả năng gây nguy hiểm, hoặc nơi không thể tiếp cận kết cấu để khảo sát đầy đủ..
5.2.19 Khi khảo sát bằng thiết bị  tình trạng của móng, xác định:

· Độ bền và tính thấm nước của bê tông;

· Số lượng,diện tích và hình dạng cốt thép;

· Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ ;

· Mức độ và chiều sâu ăn mòn của bê tông (cacbonat hóa,sulphat hóa, clorua thâm nhập, v..v);

· Độ bền vật liệu của khối đá xây;

· Độ nghiêng, chuyển dịch và trượt của các cấu kiện kết cấu;

· Mức độ ăn mòn của các cấu kiện thép và mối hàn;

· Biến dạng của nền;

· Độ lún, nghiêng, độ võng và độ cong của móng;

· Các đặc trưng cần thiết của đất, mực nước dưới đất và thành phần hóa học của nó (nếu những thông tin này không có trong dữ liệu địa chất công trình).

5.2.20 Khi khảo sát nhà và công trình gần nguồn tải trọng động,chúng sẽ gây dao động trong khu vực lân cận với nền nên cần tiến hành khảo sát dao động.

Khảo sát dao động được tiến hành để thu thập số liệu thực tế về mức độ dao động của đất và kết cấu móng của nhà và công trình khi chịu các tác động từ:

· Thiết bị được lắp đặt hoặc dự định đặt gần nhà hoặc công trình;

· Phương tiện giao thông trên mặt đất hoặc giao thông ngầm ở gần nhà hoặc công trình;

· Công trình đang thi công ở gần nhà hoặc công trình;

· Các nguồn dao động khác ở ​​gần nhà.

5.2.21 Dựa vào kết quả khảo độ dao động của móng mà kết luận liệu cho phép hay không độ dao động hiện có để sử dụng công trình được an toàn. 

5.2.22 Sau khi kết thúc việc thăm dò bằng giếng khoan và hố đào phải cẩn thận lấp đầy đất trở lại và đầm từng lớp để tái tạo bề mặt. Trong thời gian đào hố và khảo sát nên thực hiện các biện pháp ngăn chặn xâm nhập nước mặt vào hố.

5.3 Khảo sát tình trạng kỹ thuật kết cấu của nhà

5.3.1 Khảo sát kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

5.3.1.1 Đánh giá tình trạng kỹ thuật kết cấu bê tông và bê tông cốt thép theo các dấu hiệu bên ngoài (xem Phụ lục G) dựa trên:

· Xác định kích thước hình học của kết cấu và các tiết diện của chúng;

· So sánh kích thước thực tế của kết cấu với kích thước thiết kế;

· Sự phù hợp giữa sơ đồ tĩnh học về sự làm việc thực tế của kết cấu với sơ đồ dùng trong tính toán;

· Các vết nứt, bong tách và phá huỷ;

· Vị trí, tính chất và bề rộng các vết nứt;

· Tình trạng của lớp bảo vệ;

· Độ võng và biến dạng của kết cấu;

· Dấu hiệu phá hỏng lực dính của cốt thép với bê tông;

· Có cốt thép bị đứt;

· Tình trạng neo cốt thép dọc và ngang;

· Độ ăn mòn của bê tông và cốt thép.

5.3.1.2 Đo sự mở rộng của vết nứt trong bê tông tại nơi có độ mở rộng lớn nhất và tại vùng cốt thếp chịu kéo của cấu kiện. Độ mở rộng của vết nứt lấy theo [8].

5.3.1.3 Vết nứt trong bê tông được phân tích trên quan điểm tính năng kết cấu và trạng thái ứng suất biến dạng của kết cấu bê tông cốt thép. Phân loại và nguyên nhân của các khuyết tật và  hư hại trong kết cấu bê tông và kết cấu móng được nêu trong Phụ lục E và F.

5.3.1.4 Khi khảo sát kết cấu để xác định độ bền của bê tông thì sử dụng phương pháp kiểm tra không phá hủy theo TCVN 9335:2012, TCVN 9357:2012 , [4].

5.3.1.5 Kiểm tra và xác định hệ thống bố trí cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép (vị trí các cốt thép, đường kính và chủng loại, độ dày lớp bảo vệ bê tông) được thực hiện theo TCVN 9356:2012, [4].

5.3.1.6 Khi có những vùng bị ẩm và mốc trên bề mặt kết cấu bê tông thì xác định kích thước của vùng này và nguyên nhân gây ẩm mốc.

5.3.1.7 Để xác định mức độ phá hoại do ăn mòn bê tông (mức độ cacbon hóa, thành phần của thành tạo mới, sự phá hoại cấu trúc của bê tông) thì sử dụng phương pháp hóa lý một cách thích hợp.

5.3.1.8 Khi đánh giá tình trạng kỹ thuật của cốt thép và các chi tiết chôn sẵn, rỉ thép, thì xác định loại ăn mòn,phần hư hại và nguồn tác động.

5.3.1.9  Để làm rõ tình trạng cốt thép của cấu kiện bê tông cốt thép thì tẩy bỏ lớp bảo vệ cốt thép chỗ định kiểm tra và làm lộ cốt thép chịu lực.

           Việc làm lộ cốt thép nên thực hiện ở những nơi bị ăn mòn nhiều nhất, ở đấy có sự tách lớp bê  

           tông bảo vệ  và hình thành các vết nứt và có màu gỉ dọc theo các thanh thép.

5.3.1.10 Mức độ ăn mòn cốt thép được đánh giá theo các dấu hiệu sau đây: tính chất của ăn mòn, màu sắc, mật độ của các sản phẩm ăn mòn, diện tích bề mặt bị hư hại, độ sâu của hư hại do ăn mòn, diện tích tiết diện ngang còn lại của cốt thép.

5.3.1.11 Khi xuất hiện trên các kết cấu có độ hao mòn cao do ăn mòn liên quan tới các tác động của yếu tố xâm thực cục bộ (tập trung),thì phải đặc biệt chú ý đến các cấu kiện và nút liên kết sau đây của kết cấu:

· Tường ngoài dưới cốt không;

· Ban công và các bộ phận của lôgia;

· Các khu vực của đường dốc ở lối vào gara ngầm và gara nhiều tầng;

· Kết cấu chịu lực của sàn nằm trên các lỗ cửa;

· Phẩn đỉnh cột nằm bên trong tường gạch;

· Phía dưới cột ở sát mặt nền và chân cột nằm dưới mặt nền,đặc biệt là những phòng khi quét dọn có bụi ẩm;
· Phần cột đi qua sàn nhà của nhà nhiều tầng, đặc biệt là bụi bị ẩm khi lau  phòng;
· Phần tấm mái nằm dọc giếng trời,vùng gần phễu thu nước bên trong nhà,cửa kính ngoài nhà, đầu cửa trời và đầu hồi nhà;

· Phần kết cấu tại khu vực có độ ẩm cao hoặc tại chỗ có thể bị rò rỉ nước;

· Chi tiết gối tựa của giàn vì kèo hoặc giàn đỡ vì kèo nằm gần phễu thu nước trong nhà;

· Cánh trên của giàn vì kèo,nút liên kếti với cửa trời thông khí và với cột đỡ tấm chắn gió;

· Cánh trên của giàn đỡ vì kèo mà dọc theo nó có máng xối ở mái;

· Nút gối đỡ của giàn nằm trong tường gạch.

5.3.1.12 Khi khảo sát cột cần xác định giải pháp cấu tạo kết cấu,đo tiết diện ngang và biến dạng phát hiện được (độ nghiêng so với hướng thẳng đứng,độ uốn,chuyển vị của các liên kết), ghi lại vị trí và tính chất các vết nứt và các hư hại.

5.3.1.13 Số cột để xác định độ bền của bê tông được lấy tùy thuộc vào mục đích của điều tra.Khi kiểm tra các kết cấu riêng biệt thì vị trí, số chỗ cần kiểm tra và số mẫu đo /thử lấy theo [4].

5.3.1.14 Khi khảo sát sàn cần xác định loại sàn (theo vật liệu và các tính năng thiết kế), các khiếm khuyết và hư hại nhìn thấy, đặc biệt là tình trạng các phần sàn đã từng sửa chữa hoăc gia cường cũng như những tải trọng tác động lên sàn. Ghi hình ảnh vết nứt, chiều dài và chiều rộng của vết nứt  trong các cấu kiện và các liên kết chịu lực. Quan trắc các vết nứt bằng thước kiểm tra hoặc kính lúp.

5.3.1.15 Độ võng của sàn xác định bằng phương pháp thủy chuẩn hình học và thủy tĩnh.

5.3.1.16 Khi khảo sát cấu kiện sàn bê tông cốt thép cần phải xác định kích thước hình học của các cấu kiện này, các biện pháp liên kết chúng, tiết diện tính toán, độ bền bê tông, chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính của cốt thép chủ.

5.3.1.17 Để khảo sát kết cấu sàn và xác định mức đô hư hại của chúng cần phải đục sàn.Tổng số chỗ đục xác định theo [15] tùy thuộc vào tổng diện tích sàn của nhà. Việc đục sàn ở những chỗ không thuận lơi (các tường ngoài, trong nhà vệ sinh, ...) cần được chú ý.Khi không có dấu hiệu hư hại và biến dạng thì số điểm đục có thể được giảm bằng cách dùng thiết bị quang học để khảo sát nơi khó tiếp cận (chẳng hạn như một ống nội soi) thông qua các lỗ khoan trước ở sàn nhà.

5.3.2 Khảo sát kết cấu khối xây

5.3.2.1 Khi khảo sát khối xây cần xác định kết cấu và vật liệu tường cũng như những tính chất biến dạng hiện có (vết nứt, độ nghiêng so với phương thẳng đứng,sự phân lớp...).

            Để xác định kết cấu và các đặc trưng của các vật liệu tường thì tiến hành thăm dò khối xây bằng    

            cách kiểm tra có lựa chọn.Việc khảo sát này cần kết hợp với những tài liệu đã khảo sát trước đây   

            và cả hồ sơ cơi tầng hay xây bên cạnh (nếu có).Khi khảo sát phải lấy mẫu vật liệu tại các lớp   

              khác nhau để xác định độ ẩm và khối lượng thể tích (dung trọng). 

            Tại các vị trí khảo sát của tường phải bóc sạch gạch ốp và vữa trát để xác định loai khối xây,kích   

            thước và chất lượng gạch/đá v..v.
5.3.2.2 Cho phép đánh giá bằng các phương pháp không phá hủy độ bền của gạch và vữa    

trong  các mảng tường ở giữa các lỗ cửa và tường liền chịu lực lớn nơi khô ráo.Không nên dùng vật liệu tường nơi gạch bị phá  hủy để thử
5.3.2.3 Khi khảo sát toàn diện tình trạng kỹ thuật của nhà hoặc công trình,trong trường hợp nếu độ bền của tường là yếu tố quyết định để xác định khả năng thêm tải thì độ bền của vật liệu thể xây và của vữa cần thử tại phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 3121:2003 và TCVN 6355:2009..

           Số lượng mẫu cho thí nghiệm trong phòng để xác định độ bền của tường nhà lấy như sau: không ít hơn 10 đối với tường gạch và không ít hơn 20 đối với vữa .

          Trong tường nhiều lớp có nhồi các blốc lớn bê tông bên trong thì mẫu thí nghiệm nên lấy ở dạng khoan lõi/nõn.
5.3.2.4 Việc xác định các lỗ rỗng trong khối xây và tình trạng của kết cấu thép và cốt thép ,để xác định độ bền của tường phải dùng các phương pháp và dụng cụ tiêu chuẩn hay theo kết quả đục. 

5.3.2.5 Khi khảo sát nhà đã có những bức tường bị biến dạng phải xác định sơ bộ nguyên nhân xuất hiện các biến dạng ấy.

5.3.3 Khảo sát kết cấu thép

5.3.3.1 Tình trạng kỹ thuật của kết cấu thép được xác định dựa trên đánh giá các yếu tố sau:

· Độ sai  lệch kích thước thực tế hiện có về tiết diện ngang của cấu kiện thép so với thiết kế ;

· Các khuyết tật và hư hại cơ học hiện hữu;

· Tình trạng các mối hàn, đinh tán và bu lông;

· Mức độ và tính chất ăn mòn các cấu kiện và các liên kết;

· Độ võng và biến dạng;

· Các đặc trưng bền của thép theo [10];

· Những sai lệch của cấu kiện hiện hữu so với vị trí thiết kế.
5.3.3.2 Xác định các thông số hình học của các cấu kiện kết cấu và các tiết diện của chúng bằng cách đo trực tiếp.

5.3.3.3 Xác định chiều rộng và chiều sâu các vết nứt bằng kính lúp hoặc kính hiển vi.Dấu hiệu của vết nứt có thể là tiết gỉ, bong sơn v..v.

5.3.3.4 Phân loại và nguyên nhân các khuyết tật và hư hại của kết cấu kim loại được trình bày trong Phụ lục H.

            5.3.3.5   Khi khảo sát các kết cấu thép riêng biệt cần phải kể đến loại,đặc tính và điều kiện sử   

           dụng.Trong các nhà có chức năng sản xuất, cần đặc biệt chú ý :mái thép, cột và các hệ giằng
          cột , kết cấu đỡ cầu trục, còn trong các loại nhà khác thì chú ý liên kết giữa dầm chính và dầm 
          phụ với cột, tình trạng của các thanh chống, các thanh giằng và kết cấu khác.
           5.3.3.6  Khi đánh giá hư hại do ăn mòn kết cấu thép ta xác định loại ăn mòn và các đặc trưng định tính (mật độ, cấu trúc, màu sắc, thành phần hóa học,v..v..) và định lượng (diện tích, độ sâu của ổ gỉ, tổn thất tiết diện, tốc độ ăn mòn,v..v.).

        5.3.3.7  Diện tích hư hại do ăn mòn lan ra trong các vùng nêu trên đây được biểu diễn bằng phần trăm diện tích bề mặt của kết cấu. Độ dày hư hai do ăn mòn của cấu kiện được đo tại ít nhất 3     tiết diện bị ăn mòn nhiều nhất theo chiều dài cấu kiện.Trong mỗi tiết diện đo không ít hơn 3 điểm. 

       5.3.3.8  Trị số tổn thất tiết diện của cấu kiện kết cấu được biểu diễn bằng phần trăm độ dày ban đầu của nó, tức là, chiều dày của cấu kiện không bị ăn mòn.Để đánh giá gần đúng trị số tổn thất tiết diện  ta đo chiều dày của lớp ôxit và lấy chiều dày của lớp ăn mòn bằng 1/3 chiều dày của lớp ôxit.
       5.3.3.9  Khảo sát các đường hàn bao gồm những thao tác sau đây:

· Loại bỏ xỉ hàn và kiểm tra trực quan để phát hiện các vết nứt và hư hại khác;

· Xác định độ dài và độ dày của đường hàn.

       5.3.3.10   Các khuyết tật ẩn trong đường hàn xác định theo TCVN 5874:1995,TCVN 6735:2000.
      5.3.3.11  Kiểm tra độ căng của bu lông bằng cờ lê đo lực.

     5.3.3.12 Khi không có giấy chứng nhận, thiếu hoặc thông tin không đầy đủ để được cấp giấy chứng nhận, khi phát  hiện trong kết cấu các vết nứt hoặc khuyết tật và hư hại khác, cũng như khi mác của thép ghi trong thiết kế không phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn về độ bền thì xác định các đặc trưng cơ-lý và hóa học của thép kết cấu bằng thử cơ học các mẫu ,phân tích hóa học và phân tích kim tương học theo các tiêu chuẩn GOST 7564-97, GOST 1497-84, GOST 22536.0-87.
.     5.3.3.13  Trong quá trình thử ta xác định các thông số sau:

· Giới hạn chảy,cường độ giới hạn,độ dãn dài tương đối;

· Độ dai va đập của thép đối với kết cấu khi chịu loại tác động này,nếu cần.

5.3.3.14  Các mẫu để  thử được lấy ở những cấu kiện kết cấu quan trọng nhất và chịu tải lớn nhất.

5.3.4 Khảo sát kết cấu gỗ

5.3.4.1 Khi khảo sát kết cấu gỗ ,tiến hành:

· Xác định sơ đồ kết cấu thực tế của nhà;

· Phát hiện khu vực kết cấu gỗ có các khuyết tật hoặc hư hại nhìn thấy được, mất ổn định và võng, mở rộng vết  nứt trong các cấu kiện gỗ, hư tổn do sinh học hay cháy; 

· Phát hiện khu vực của kết cấu gỗ bị ẩm không chấp nhận được do khí quyển,do ngưng tụ ẩm và do công nghệ ;

· Xác định sơ đồ và các thông số của các tác động bên ngoài lên kết cấu gỗ của nhà, tải trọng tác động thực tế có kể đến trọng lượng bản thân v..v.;

· Xác định sơ đồ tính toán và kích thước hình học của các nhịp, tiết diện, kiểu gối tựa và cách gia cường kết cấu gỗ;

· Xác định tình trạng các nút liên kết của các cấu kiện gỗ;

· Xác định các đặc trưng bền và các tính chất cơ-lý của gỗ;

· Xác định chế độ nhiệt-ẩm khi sử dụng nhà;

· Xác định hiện trạng về cách xử lý để bảo vệ kết cấu gỗ của công trình,v..v.

5.3.4.2 Khi khảo sát các kết cấu gỗ của công trình phải đặc biệt chú ý những khu vực sau :

· Khu vực có khả năng hư tổn nhất do sinh học;

· Nút gối tựa  của kết cấu gỗ lên móng, tường gạch đá,lên cột thép và bê tông cốt thép;

· Các khu vực hầm mái tại các cửa sổ nhô trên mái, lỗ thông hơi,tường chắn mái, cửa thông gió.

5.3.4.3 Kết cấu vách ngăn bằng gỗ được kiểm tra bằng quan sát, cũng có thể bằng cách gõ để nghe tiếng vang, khoan và dùi lỗ ở một số chỗ riêng biệt.

5.3.4.4 Vị trí các chi tiết chống giữ bằng thép và khung của tường ngăn thì xác định theo thiết kế và chính xác hóa bằng máy dò kim loại. 

5.3.4.5 Khi khảo sát vách ngăn chịu lực bằng gỗ nhất thiết phải đục các giằng phía trên tại các điểm tựa của dầm sàn ở mỗi tầng.

Ngoài ra, cần tiến hành đánh giá:

· Tình trạng phần vách ngăn tại các vị trí có đường ống nước, thiết bị vệ sinh;

· Độ bám dính của vữa trên bề mặt vách ngăn;

· Lún do điểm tựa đặt lên kết cấu mặt nền.

Kết quả đánh giá phải trình bày thành phụ lục của kết luận kỹ thuật.

5.3.4.6 Khi khảo sát sàn gỗ cần phải:

· Tháo rời kết cấu sàn với diện tích ít nhất bằng khoảng cách giữa 2 dầm có chiều dài khoảng 0,5 m đến 1,0 m;

· Làm sạch chỗ bị đất phủ;đầu mỡ và khe chèn của sàn gỗ để khảo sát kỹ kết cấu chịu lực của sàn;

· Xác định chất lượng gỗ của dầm và các vật chèn theo các tiêu chuẩn GOST 16483.3-84, GOST 16483.7-71, GOST 16483.10-73,;

· Xác định phạm vi hư hại của gỗ;

· Xác định tiết diện ngang và bước của kết cấu chịu lực.

5.3.4.7 Trên các bản vẽ các chỗ đục để thăm dò  phải chỉ rõ:

· Kích thước của kết cấu chịu lực và diện tích tiết diện của chúng;

· Khoảng cách giữa các kết cấu chịu lực;

· Loại và chiều dày của lớp mỡ tại khe chèn;

· Loại và chiều dày  lớp nhồi/đắp;

· Phần sàn bị biến dang,hư hại, giảm yếu tiết diện, rò rỉ nước v..v...

5.3.5 Khảo sát các bộ phận của nhà và công trình (ban công, cửa sổ lồi, lôgia, cầu thang, vì kèo và dàn mái, tầng hầm mái)

5.3.5.1 Khảo sát ban công, cửa sổ lồi, lôgia  bằng trực quan và cần xác định:

· Sơ đồ tính toán kết cấu ban công và vật liệu của kết cấu chịu lực;

· Kích thước chính của các cấu kiện ban công hoặc mái đua (chiều dài, chiều rộng và chiều dày của tấm, chiều dài và tiết diện các dầm,thanh treo,thanh chống,dầm biên.,khoảng cách giữa các dầm chịu lực); 

· Tình trạng của các kết cấu chịu lực (các vết nứt trên mặt sàn, độ võng, sự ăn mòn các dầm thép, cốt thép,thanh treo,tính nguyên vẹn của mái che và thanh treo, độ nghiêng tấm ban công, ...);

· Tình trạng của các dầm gánh và thanh chống góc của tường dưới các cửa sổ nhô ra ngoài và lôgia,vết nứt tại chỗ nối của cửa sổ với nhà, tình trạng chống thấm;

· Tình trạng của vữa trong khối xây tại những chỗ gạch bị rơi ở phần mái đua không trát vữa và nứt ở phần mái đua có trát vữa;  

· Tình trạng của cột,công-xôn,thanh chống góc, thanh giằng và thang treo,mái đua..

Thực hiện các khảo sát vừa nêu bằng ống nhòm.
5.3.5.2  Việc đục mở cần thực hiện để xác định tiết diện của các kết cấu chịu lực và đánh giá tình trạng ngàm chúng vào tường.Vị trí đục quy định trên cơ sở xuất phát từ sơ đồ tính toán sự làm việc của kết cấu ban công.

5.3.5.3 Khảo sát cầu thang bằng cách quan sát, trong quá trình đó phải xác định:

· Đặc điểm kết cấu và vật liệu đã sử dụng;

· Tình trạng những bộ phận đã qua cải tạo, sự liên kết giữa các cấu kiện,vị trí ngàm các kết cấu chịu lực vào tường, cách cố định các chấn song cầu thang;

· Biến dạng của kết cấu chịu lực;

· Các vết nứt và hư hại hiện hữu mặt cầu thang, cốn, chiếu nghỉ, các bậc.

Tiến hành kiểm tra phía trên và phía dưới tất cả các chiếu nghỉ và mặt cầu thang của nhà.

 Để xác định biến dạng và hư hại của cầu thang làm bằng các cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn phải đục mở ở những chỗ ngàm mặt cầu thang vào tường, chỗ gối của chiếu nghỉ; đối với cầu thang làm bằng gạch đá có cốn bằng kim loại –thì đục mở ở chỗ cốn mặt cầu thang vào tường.

Khi cầu thang bằng gạch đá,treo và không có cốn thì kiểm tra độ bền ngàm các bậc cầu  thang vào tường.

Khi kiểm tra cầu thang gỗ đặt trên cốn kim loại và cốn dọc bằng gỗ ta đào mở những chỗ ngàm cốn vào tường và kiểm tra kết cấu gỗ để xác định loại và  phạm vi hư hại của các cấu kiện.

5.3.5.4 Khi khảo sát mái nhà, vì kèo và dàn mái bằng gỗ cần phải:

· Xác định loại hệ chịu lực (mặt sàn, xà gồ,rui mè);

· Xác định loại mái,sự phù hợp giữa độ dốc của mái với vật liệu lợp, tình trạng của mái và sự thoát nước trong nhà,các lỗ thông gió hiện hữu,tỷ lệ các lỗ gió này so với diện tích mái; 

· Xác định những biến dạng chính của hệ (võng và độ dãn dài của dầm mái, góc nghiêng của các tiết diện cấu kiện và các nút của giàn),chuyển vị của các liên kết đàn hồi (sự trượt qua lại giữa các cấu kiện nối,sự ép lún của rãnh mộng ghép và các cấu kiện tụ vào mộng), những biến dạng thứ cấp gây ra phá hoại và các hư hại khác (nứt do cắt, nếp gấp thớ gỗ do nén v..v..);

· Xác định tình trạng của gỗ (mục,hư hại do mối mọt), sự cách nước giữa các kết cấu gỗ và kết cấu đá hiện hữu.
5.3.5.5 Đánh giá chất lượng liên quan đến độ bền của gỗ theo tiêu chuẩn GOST 16483.18-72 khi gỗ không bị nấm. Độ ẩm gỗ xác định theo tiêu chuẩn GOST 16483.7-71.

5.3.5.6 Để xác định độ ẩm và thử cơ-học, lấy mẫu gỗ tại những cấu kiện bị phá huỷ. Số lượng mẫu cho các phép thử cơ học không ít hơn ba.

5.3.5.7 Khi khảo sát kết cấu kim loại của mái phải làm rõ mức độ ăn mòn và những tiết diên bị giảm yếu cũng như độ võng hiên hữu.

5.3.5.8 Khi khảo sát các tấm pa-nen bê tông cốt thép và tấm sàn của hầm mái ta đánh giá qua kích thước của các vết nứt và độ võng được phát hiện.

5.3.5.10 Khi khảo sát sàn của hầm mái thì đo độ dày, độ ẩm và khối lượng của vật liệu cách nhiệt (độn), sự hiện diện và mật độ của lớp cách khí.

5.4 Khảo sát tình trạng kỹ thuật của thiết bị kỹ thuật

   Khảo sát tình trạng kỹ thuật của các thiết bị thuộc hệ thống kỹ thuật được thực hiện cùng lúc với khảo sát toàn diện tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình.

Việc khảo sát các thiết bị kỹ thuật và những  thành phần của chúng là để xác định thực trạng kỹ thuật của hệ, phát hiện các khiếm khuyết, hư hỏng và sai sót, đánh giá định lượng sự hao mòn hữu hình và vô hình, xác định những sai lệch so với thiết kế.

Đánh giá tình trạng kỹ thuật thuộc hệ thống kỹ thuật của nhà và công trình được thực hiện theo những quy định của [16] có tính đến thời gian sử dụng chuẩn trung bình của các thiết bị kỹ thuật và các bộ phận kèm theo.

Sự hao mòn hữu hình của hệ thống thiết bị kỹ thuật được xác định theo [17]. Trong trường hợp này, nếu trong quá trình cải tạo hoặc sử dụng có thay mới nào đó thì hao mòn hữu hình phải chính xác hóa lại và xác định theo công thức :
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trong đó:

 (k -  là hao mòn hữu hình của một cấu kiện hoặc của  hệ, tính bằng phần trăm (%);

(i -  là hao mòn hữu hình của một phần cấu kiện hoặc của hệ, xác định theo [17], tính bằng phần trăm (%);

Pi - là kích thước (diện tích hoặc chiều dài) của phần bị hư hỏng, tính bằng mét vuông (m2) hoặc mét (m);

Pk - là kích thước của toàn bộ kết cấu, tính bằng mét vuông (m2) hoặc mét (m);

n - là số phần bị hư hại. 

Hao mòn hữu hình của hệ được xác định bằng tổng hao mòn trung bình có trọng số của các cấu kiện.

Hao mòn vô hình của hệ trang thiết bị kỹ thuật được định nghĩa là sự không thích hợp về chất lượng sử dụng theo yêu cầu tiêu chuẩn hiện đại hoặc không có trang thiết bị kỹ thuật nào đó để thay đổi chức năng của nó. Đánh giá định lượng hao mòn vô hình bằng phương pháp xác định quy mô tổn thất, tính bằng % độ hao mòn so với giá thành khôi phục lại nhà. 

Các chỉ số hao mòn vô hình của nhà ở khi không có trạng bị kỹ thuật gì đặc biệt và không cần thay đổi chức năng hiện có của nó, được trình bày ở Phụ lục I.

Khi khảo sát chi tiết về sưởi ấm, cấp nước nóng và nước lạnh thì đánh giá tình trạng ăn mòn đường ống và các thiết bị đun nước.Tình trang ăn mòn được đánh giá theo độ sâu chỗ hư hại ăn mòn lớn nhất ở thành ống kim loại và theo trị trung bình chỗ thu hẹp tiết diện ống do lắng đọng sản phẩm của ăn mòn so với ống mới. 

Trong trường hợp này, các mẫu được lấy từ các bộ phận của hệ thống (ống đứng, ống nối với  thiết bị đun nước).Trên các mẫu ta xác định độ sâu lớn nhất của tổn thất do ăn mòn và trị số thu hẹp tiết diện “sống”(tức phần còn hoat động)..Khi lấy mẫu và vận chuyển mẫu-bị cắt, cần đảm bảo giữ nguyên cặn lắng ăn mòn trong ống (trong mẫu).Trên các mẫu đã cắt ta lập hồ sơ kỹ thuật và gửi cùng với mẫu đến phòng thí nghiệm.

Số lượng các đường ống đứng để lấy mẫu không được ít hơn ba. Khi khảo sát hệ gồm những đường ống đứng liền (không nối) thì mẫu để phân tích lấy ở chỗ nối chúng với đường trục trong tầng hầm.

Trị số cho phép về độ sâu tương đối lớn nhất của phần tổn hại do ăn mòn của ống được lấy bằng 50 % trị số độ dày của thành ống mới.

Trị số cho phép chỗ thu hẹp tiết diện đường ống do lắng đọng sản phẩm ăn mòn phải lấy theo kết quả tính toán thủy lực đối với ống đang sử dụng (trị số độ nhám tuyệt đối là 0,75 mm).

Trong những điều kiện này,độ thu hẹp cho phép lấy như sau :.

· Đối với ống có dy = 15 mm - 20 %; 

· Đối với ống có dy = 20 mm - 15 %; 

· Đối với ống có dy = 25 % -12 mm; 

· Đối với ống có dy = 32 mm - 1 0%; 

· Đối với ống có dy = 40 mm - 8 %; 

· Đối với ống có dy = 50 mm - 6 %. 

Trị số thu hẹp tiết diện "sống" cho phép của các bộ trao đổi nhiệt đối lưu với điều kiện cho phép giảm sự truyền nhiệt của thiết bị sưởi được lấy là 10 %. 
Chiều sâu tương đối của tổn hư do ăn mòn kim loại ống hKOP %  được đánh giá theo công thức:
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trong đó:

    hHOP – Chiều dày của thành đường ống mới theo GOST 3262 có cùng đường kính và chủng loại (nhẹ, bình thường,có gia cường);

    hOCT – Chiều dày tối thiểu còn lại của thành ống sau một thời hạn sử dụng cụ thể.

Sự thu hẹp tiết diện sống của  ống (dBH ống,%, do sự lắng đọng các các sản phẩm ăn mòn được đánh giá theo công thức:
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trong đó:

     dOTL là đường kính trong trung bình của ống có lắng đọng;

     DH  là đường kính trong của ống mới, lấy theo GOST 3262, tương ứng với đường kính ngoài.

     Trị số cho phép về thu hẹp đường ồng do cặn lắng ăn mòn được lấy tương ứng với giảm tiết diện sống của ống không lớn hơn 30 % để đảm bảo áp lực tự do tối thiểu của các thiết bị vệ sinh theo TCVN 4513:1988 ; TCVN 4474:1986 ;[18].
CHÚ THÍCH:
1) Thiết bị kỹ thuật của nhà và công trình,về nguyên tắc,luôn được hiện đại hóa theo hướng tự động, nên ở đây chỉ nêu những vấn đề thường gặp,chúng phải theo dõi,khảo sát và sửa chữa theo lý lịch của thiết bị và định kỳ bảo hành của bên cung cấp thiết bị;

5.4.1 Khảo sát tình trạng kỹ thuật của hệ thống cấp nước nóng

5.4.1.1 Khi khảo sát tình trạng kỹ thuật của hệ thống nước nóng được tiến hành theo TCVN 4513:1988 ; TCVN 4474:1986 ; [18] và thực hiện các công việc sau đây:

· Mô tả hệ thống (kiểu hệ thống, sơ đồ các đường ống nhánh);

· Kiểm tra các máy bơm nước tuần hoàn,các thiết bị đo-kiểm,van chặn và van điều chỉnh tại điểm đấu nối  vào nhà hoặc công trình;

· Kiểm tra các đường ống dẫn (trong tầng hầm,trong phòng và tầng áp mái) và xác định các khuyết tật (mọt rỗng trong kim loại, chảy thành giọt ở những chỗ nối ống,vết nứt gãy của van khoá,dấu vết sửa chữa đường ống và đường trục chính,bộ sấy khăn không nóng ,hư hỏng do ăn mòn đường ống và bộ sấy khăn ,hỏng lớp cách nhiệt đường trục chính và ống đứng) kiểm tra tình trạng vững chắc và các gối đỡ đường ống;

· Tiến hành đo đạc bằng thiết bị:

3) Nhiệt độ của nước cấp tại ống phân phối nước và đường ống tuần hoàn (tại trạm cấp nhiệt của nhà);

4) Nhiệt độ của nước cấp tại ống phân phối nước (đầu ra của bộ đun nước nóng cấp II  hoặc tại điểm đấu nối vào nhà);

5) Nhiệt độ của nước tuần hoàn (ở đáy của đường ống tuần hoàn đứng);

6) Nhiệt độ của nước chảy ra từ các vòi nước (trong các phòng điều khiển và các thiết bị ở xa ​​trạm cấp nhiệt nhất);

7) Nhiệt độ bề mặt của bộ sấy khăn ( trong phòng điều khiển và các thiết bị ở xa ​​trạm cấp nhiệt nhất);

8) Áp lực nước tự do chỗ các vòi nước (ở các phòng của tầng trên cùng xa ​​trạm cấp nhiệt nhất);

9) Độ dốc của đường ống chính và đường cấp(trong tầng hầm và trong các phòng đại diện).

5.4.1.2 Dựa trên các kết quả khảo sát xác định mức độ hư hỏng theo TCVN 4513:1988 ; TCVN 4474:1986 ;[18].

5.4.2 Khảo sát tình trạng kỹ thuật của hệ thống sưởi ấm

Chú thích :


Trong tương lai,khi có dùng hệ thống sưởi ấm trung tâm thì theo GOST R 53778 – 2010.
5.4.3 Khảo sát tình trạng kỹ thuật của hệ thống cấp nước sinh hoạt
5.4.3.1 Khi khảo sát tình trạng kỹ thuật của hệ thống cấp nước mát phải theo hướng dẫn TCVN 4513:1988 ; TCVN 4474:1986 [18] và thực hiện các công việc sau đây:
· Mô tả hệ thống (cụt hay vòng), bao gồm:chỗ vào nhà,chỗ đặt đồng hồ đo nước, lưới phân phối,đường ống đứng,đường vào thiết bị vệ sinh, bể chứa nước,thiết bị hòa trộn và van khóa- điều tiết;

· Khảo sát đường dẫn nước vào nhà và làm rõ những hư hỏng (bị tắc và hở mối hàn các ống gang và ống thép dưới tác dụng của lực uốn do lún không đều); 

· Khảo sát vùng đất gần nhà (thảm cỏ) và vỉa hè chỗ dẫn ống vào nhà (sự hiện diện của độ lún,sập đổ,đất chưa được đầm chặt);

· Khảo sát chỗ lắp đồng hồ và thiết bị đo-kiểm tra; kiểm tra lưới công tơ nước (khi  nước vào các điểm dùng nước ở các phòng ở tầng trên bị sự cố);

· Khảo sát thiết bị bơm;

· Khảo sát đường ống, van và vòi nước, đồng hồ nước và làm rõ những hư hỏng trong tầng hầm và trong các phòng (rò rỉ trong đường ống đến điểm kết nối của vòi và van, hư hỏng đường ống, dấu vết sửa chữa đường ống,hư hỏng do ăn mòn đường ống,hư hỏng van chặn và các thùng dội nước);

· Thực hiện đo bằng thiết bị  trong hệ thống:

10) Áp lực trong ống cấp(chỗ đầu vào),

11) Áp lực tự do tại vòi nước (ở các phòng tầng trên xa đường đường ống cấp đứng nhất).

5.4.3.2 Dựa trên các kết quả điều tra ,xác định mức độ hư hỏng theo TCVN 4513:1988 ; TCVN 4474:1986 ; [18].

5.4.4 Khảo sát tình trạng kỹ thuật của hệ thống thoát nước

5.4.4.1 Khi khảo sát tình trạng kỹ thuật của hệ thống thoát nước phải theo TCVN 4513:1988 ; TCVN 4474:1986 ;[18] và thực hiện các công việc sau:

· Khảo sát đường ống và thiết bị kỹ thuật vệ sinh trong các phòng và tầng hầm,và chỉ rõ những khiếm khuyết (hư hỏng đường ống,các chỗ nối, rò rỉ ở chỗ nối với thiết bị kỹ thuật vệ sinh,dấu vết sửa chữa và thay thế các phần riêng rẽ của đường ống);

· Kiểm tra sự tương thích của tuyến đường ống ở tầng hầm so với giải pháp thiết kế;

· Đo bằng thiết bị độ dốc của phần ống ngang trong tầng hầm theo TCVN 4513:1988 ; TCVN 4474:1986 ; [18], độ dốc của các phần ống ngang và ống xả không được nhỏ hơn 0,02, còn chỗ các miệng thoát của ống đứng - không nhỏ hơn 0,05;

· Tính toán (trong trường hợp tầng hầm thường xuyên bị nước tràn đầy) đường kính ống xả tùy thuộc số lượng thiết bị kỹ thuật vệ sinh trong tầng hầm theo TCVN 4513:1988 ;TCVN 4474:1986; [18];

· Khảo sát ống thông hơi đứng của lưới thoát nước, chú ý rằng phần nhô cao của ống đứng khi xuyên qua mái hoặc ống góp của kênh thông hơi với độ cao :

Tính từ mái bằng không sử dụng. . .. ...0,3 m;

Từ mái dốc .......................................... 0,5 m;

Từ mái có sử dụng .............................. 3,0 m;

Từ mép ống góp của kênh thông hơi.... 0,1 m.

Đường kính phần nhô của ống xả đứng phải tương thích với đường kính của ống thoat nước,không cho phép đường ống thông hơi của ống thoát nước đứng xả khí vào tầng hầm mái.                       .

5.4.4.2 Dựa trên các kết quả điều tra ,xác định mức độ hư hỏng theo TCVN 4513:1988 ;TCVN 4474:1986; [18].

5.4.5 Khảo sát tình trạng kỹ thuật của hệ thống thông gió

5.4.5.1 Khi khảo sát tình trạng kỹ thuật hệ thông thông gió phải theo TCVN 5687:2010 ;[19] và thực hiện các công việc sau:

· Mô tả giải pháp cấu tạo của hệ thống thông gió (thông gió hút tự nhiên bằng kênh dẫn gió không có thông gió cấp vào,hệ thống thông gió có khi cấp và hút bằng kênh dẫn gió,hệ thống thoát khí  bằng cơ khí)

· Khảo sát tình trạng kỹ thuật các bộ phận của hệ và xác định các hư hỏng và khiếm khuyết sau đây:

12) Không kín khít của đường ống dẫn không khí của ống nhánh ở chỗ kết nối với các blốc thông gió (trong các phòng),

13) Phá hỏng tính nguyên vẹn (giảm kích thước,tháo dỡ) của các blốc  thông gió (trong các phòng),

14) Sự không tương thích tiết diện các miệng gió của đường ống gió và các bộ phân phối gió so với giải pháp thiết kế(trong các phòng),

15) Sự không kín khít,phá hỏng tính nguyên vẹn,lớp cách nhiệt các hộp thông gió và chụp kênh thải gió (ở hầm mái),

16) Phá hỏng tính nguyên vẹn phần đầu các blốc thông gió (ống loa), không kín khít các hầm mái có sưởi ấm kết hợp làm buồng máy thông gió thổi vào, 

17) Các hư hỏng cơ học của các tháp thông gió và các chụp thông gió trên mái nhà,

18) Những hư hỏng các thiết bị tự động của hệ thống thải khói,

19) Những hư hỏng cơ học của hệ thống thông gió thổi-hút khí (các thiết bị thông gió, quạt, van,khóa);

· Thực hiện đo đạc bằng thiết bị lưu lượng không khí thải ra  (trong tất cả các phòng);

· Kiểm tra sự lưu thông các kênh thông gió và thoát khói.

5.4.5.2 Dựa trên các kết quả điều tra ,xác định mức độ hư hỏng theo TCVN 5687:2010 ;[19].

5.4.6 Khảo sát tình trạng kỹ thuật của hệ thống thoát rác

5.4.6.1 Khi kiểm tra tình trạng kỹ thuật của hệ thống thoát rác phải theo hướng dẫn [20], tiến hành khảo sát ống xả,van nạp,tấm chắn,van chống cháy của  thiết bị làm sạch , buồng thu rác có trang thiết bị, lỗ thông hơi, và xác định các hư hỏng ,khiếm khuyết sau :

20) Hỏng tính nguyên vẹn và độ kín khít các mối nối của ống xả;

21) Rung lắc của ống xả;

22) Sự không kín khít của van nạp;

23) Thiếu hay sứt mẻ các chi tiết kim loại của van nạp;

24) Sức mẻ của phễu tiếp rác có van trượt;

25) Thiếu hoặc hỏng hóc đường cấp nước nóng và lạnh trong buồng thu rác;

26) Hỏng lớp ốp và lớp cách nước của mặt nền buồng thu rác;

27) Cánh cửa và khóa cửa buồng thu rác bị hỏng,không đóng chặt được;

28) Không kín khít các chỗ nối kênh thông gió với ống xả;

5.4.6.2 Dựa trên các kết quả điều tra ,xác định mức độ hư hỏng theo TCVN 5687:2010 ;[19].

5.4.7 Khảo sát tình trạng kỹ thuật của hệ thống cấp khí đốt

5.4.7.1 Hệ thống cấp khí đốt bao gồm các thiết bị kỹ thuật để vận chuyển khí đến nơi sử dụng cũng như sử dụng hiệu quả và an toàn nhất. Khí ga đốt cháy ở thiết bị đốt ga có kết cấu tùy thuộc vào chức năng của dụng cụ đốt (bếp ga, thiết bị đun  nước, lò đốt, v..v).Sản phẩm cháy khí đốt do các thiết bị đốt trong nhà thoát ra được loại bỏ bằng cách thông gió.

5.4.7.2 Đánh giá tình trạng kỹ thuật của hệ thống cung cấp khí đốt theo [21],[22], GOST 21.609, GOST 21.610 và thực hiện các các công việc sau đây:

· Mô tả sơ đồ cấu tạo của đường dẫn khí vào nhà (vào từ bên ngoài,từ đầu hồi,vào qua tầng hầm kỹ thuật,trong đó kể cả từ lưới cấp khí đốt của tiểu khu);

· Kiểm tra các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về đường ống dẫn khí và thiết bị khí đốt, trong đó bao gồm:

1) Mặt bằng hiện trạng của nhà với sơ đồ phân chia khí đốt và các thiết bị đóng ngắt (mặt bằng các đường dẫn này phải được lưu tại tổ chức dịch vụ khí đốt chuyên ngành)

2) Danh mục các thiết bị khí đốt, chỉ rõ địa điểm lắp đặt, số lượng và loại thiết bị,

3) Biên bản về tình trạng ống thoát khí,

4) Biên bản về sửa chữa lớn các thiết bị,

5) Các hồ sơ của các thiết bị kỹ thuật,

6) Biên bản nghiệm thu đường ống dẫn khí và thiết bị khí đưa vào sử dụng,

7) Biên bản nghiệm thu vể chạy thử và điều tra được tiến hành trong quá trình sử dụng đường ống dẫn khí đốt và thiết bị khí đốt,

8) Các biên bản,báo cáo về những công việc đã thực hiện trong sửa chữa lớn và cải tạo đường ống dẫn khí đốt và thiết bị khí đốt,

9) Tập hợp các bản vẽ cấu tạo, chỉ rõ các giải pháp kỹ thuật chính và tất cả những thay đổi được thực hiện trong thi công kèm theo sự chấp thuận những thay đổi này của tổ chức thiết kế đường ống và thiết bị khí đốt, 

10) Biên bản về điều tra sự cố và những hư hỏng các quá trình công nghệ có ảnh hưởng đến sự an toàn của đường dẫn khí và thiết bị khí đốt;

· Xác định qua điều tra sự tương thích với thiết kế của hệ thống cấp khí đốt hiện tại (lắp đặt đường ống dẫn khí, các thiết bị khí, máy móc và các thiết bị dùng khí đốt khác);

· Khảo sát tình trạng kỹ thuật của đường ống và thiết bị và chỉ rõ những hư hỏng và khiếm khuyết 
29) Rò rỉ khí và đường ống kết nối không chặt,

30) Những biến dạng hiện hữu trong các đường ống do nhà bị lún,

31) Thiếu ống lót chỗ đường ống đi qua sàn và tường (ống lót này đảm bảo dịch chuyển thẳng tự do trong kết cấu xây dựng khi đường ống dẫn khí bị biến dạng nhiệt ),

32) Các sự cố của bếp đốt khí, các thiết bị đun nước nóng bằng khí đốt v..v ...;

· Kiểm tra hoạt động của hệ thống thông gió và ống xả khí;

· Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của ống thoát khói (ống xả khí),sự thông suốt,sự kín chặt, biệt lập, sức hút bình thường. Nguyên nhân chính phá hoại sự làm việc  bình thường của ống khói là:

33) Phế thải xây dựng như vữa, gạch do vỡ đầu ống thoát khói rơi vào trong ống,

34) Thu hẹp cục bộ tiết diện ống thoát khói,

35) Vị trí miệng ống thoát khói nằm trong vùng gió quẫn,

36) Khói bị rò rỉ do mạch xây không chặt.

5.4.8 Khảo sát tình trạng kỹ thuật của máng thoát nước

5.4.8.1   Khi khảo sát các thiết bị thoát nước ta theo hướng dẫn [18] và thực hiện những việc sau đây:
· Mô tả hệ thống cấu tạo của thoát nước (thoát nước bên ngoài có tổ chức, thoát nước bên ngoài không có tổ chức,thoát nước phía bên trong nhà);

· Khảo sát tình trạng kỹ thuật của các thiết bị thoát nước và  chỉ rõ những hư hỏng và khiếm khuyết sau:
37) Ăn mòn, lỗ rò,lỗ thủng và hư hỏng các máng kim loại, mái đua và ống thoát nước, 

38) Hư hỏng các kết nối giữa các bộ phận riêng biệt của ống thoát nước,

39) Thiếu vài bộ phận của ống thoát nước và không bắt chặt ống vào tường ngoài,

40) Tắc ống thoát nước,

5)    Chống thấm bị hỏng  tại chỗ nối của phễu thu nước mưa của đường thoát nước bên trong nhà với mái,

6)     Độ kín các mối nối với đường ống đứng thoát nước bên trong bị hỏng,

7)    Tắt chỗ phễu thu nước của ống thoát nước bên trong và những chỗ nhô bên ngoài,

8)   Thiếu lưới chắn rác và mũ chụp tại các phễu của đường thoát nước bên trong.

5.4.8.2 Khi hình thành ngưng tụ ẩm và rác trên mái đua và trên ống thoát nước thì phải khảo sát hầm mái và xác định các nguyên nhân gây hư hỏng sau đây của chế  độ nhiệt-ẩm:

· Hư hỏng các tường của hộp thông gió và giếng thông gió;

· Hư hỏng hoặc không cách nhiệt các đường ống kỹ thuật;

· Độ dày cách nhiệt của sàn tầng áp mái không đủ (xác định bằng tính toán);

· Ống thoát của kênh thoát nước xả khí vào thể tích tầng áp mái hoặc tầng hầm;

· Không kín khít chỗ cửa lật và nắp cửa của đường vào tầng áp mái.

5.4.8.3 Dựa trên các kết quả điều tra ,xác định mức độ hư hỏng theo TCVN 4513:1988 ;TCVN 4474:1986 ;[18].

5.5 Khảo sát tình trạng kỹ thuật của lưới điện và phương tiện thông tin

5.5.1 Khi khảo sát tình trạng kỹ thuật của mạng lưới điện và thông tin liên lạc thì theo hướng dẫn [23] và [24].

5.5.2  Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của mạng lưới điện và phương tiện thông tin trong khảo sát trang thiết bị điện của nhà và công trình gồm những việc sau:

· Tủ và các thiết bị phân phối đầu vào-đầu ra,bắt đầu từ đầu vào của cáp tiêu thụ hoặc chỗ sứ cách điện trong nhà;

· Thiết bị điện và lưới điện tiêu thụ của những hộ tiêu thụ toàn nhà;

· Tủ điện và bảng phân phối điện các tầng, gồm cả thiết bị bảo vệ và điều khiển dùng năng lượng thấp, cài đặt trong đó, cũng như các chi tiết thiết bị điện (trừ đồng hồ điện);

· Thiết bị chiếu sáng của tất cả các phòng với thiết bị thông tin và điều khiển tự động, bao gồm cả thiết bị chiếu sáng lắp ở cầu thang, hành lang các tầng, trong tiền sảnh,các đường nhánh,phòng chờ trước thang máy,chỗ thu và xả rác,trong các tầng hầm,trong tầng áp mái,trong các phòng phụ và phòng xây thêm bên trong;

· Các thiết bị điện động lực và điện chiếu sáng, tự động hóa nồi hơi và tự động hóa các trạm nồi hơi, buồng hấp, trạm nhiệt sưởi ấm, v..v;

· Thiết bị điện của hệ thống thoát khói, hệ tín hiệu tự động đường nước chống cháy bên trong  nhà, thang máy chuyển hàng và thang máy cho người;

· Thiết bị tự động khóa cửa  nhà.

5.5.3 Khảo sát các thiết bị điện trong tầng hầm, tầng áp mái, trong nhà và trong buồng thang máy cần xác định :

· Các khiếm khuyết, hư hỏng các bộ phận của hệ thống,dấu vết sửa chữa;

· Bảo đảm chức năng của hệ về an toàn cháy;

· Đảm bảo sự làm việc không có sự cố của thiết bị điện động lực, chiếu sáng và thiết bị tự động ;

· Sự hiện diện của các công tơ điện lắp ở cầu thang, hành lang, tiền sảnh,ở các đường nhánh, v..v

5.6 Khảo sát sự cách âm của kết cấu bao che, tiếng ồn của thiết bị kỹ thuật, chấn động và tiếng ồn ngoài nhà

5.6.1 Khảo sát cách âm của tường, vách ngăn, sàn giữa các tầng nhà, cửa ra vào, và kết cấu bao che bên ngoài 

5.6.1.1 Các tính năng cách âm của kết cấu bao che nhà được xác định bằng cách đo tại công trình thực theo tiêu chuẩn GOST 27296.

5.6.1.2 Đo tính năng cách âm công trình thực,về nguyên tắc, nên tiến hành trong từng phần của nhà. Phải kiểm tra kết cấu bao che theo GOST 27296 về cách âm. Điều này phải được thử nghiệm qua các phương án ngăn cách khác nhau về giải pháp kết cấu cũng như điều kiện sử dụng (giải pháp kiến trúc,giải pháp cấu tạo). Ví dụ, như các phương án kết cấu bao che cần phải xem xét các sàn trong những phòng có diện tích khác nhau, sàn có âm thanh đồng nhất tựa trên các tường có độ dày khác nhau, các tường chia giữa 2 buồng hoặc hơn.

5.6.1.3 Đối với mỗi phương án thử nghiệm kết cấu bao che ta xác định giá trị của chỉ số cách âm tiếng ồn không khí 
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. Sau đó, xác định giá trị trung bình của chỉ số cách âm tiếng ồn không khí 
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 cho tường, vách ngăn và cửa ra vào, và 
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cho sàn nhà. Giá trị trung bình  của các chỉ số được tính như sau                                
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trong đó :
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 là chỉ số cách âm tiếng ồn không khí của mẫu thứ i thuộc phương án kết cấu bao che đã chọn, tính bằng đề- xi- ben (dB);
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 là chỉ số quy đổi mức ồn va chạm phía dưới sàn của mẫu thứ i,thuộc phương án kết cấu bao che đã chọn, tính bằng đề-xi-ben (dB);

      n  là số lượng các mẫu thử của phương án đã chọn.

5.6.1.4 Theo yêu cầu của tiêu chuẩn, mức độ cách âm của kết cấu được xác định bằng cách so sánh các chỉ số trung bình 
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,chỉ số tối thiểu 
[image: image18.wmf]'

min

w

R

và tối đa 
[image: image19.wmf]'

max

nw

L

đo được với chỉ số tiêu chuẩn 
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.Độ cách âm của kết cấu đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, nếu 
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Trong trường hợp khi hơn 20 % chỉ số của các mẫu thử kém hơn các trị tiêu chuẩn thì cũng cần thõa mãn các điều kiện
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           5.6.1.5 Mỗi phương án của kết cấu bao che (tường,sàn v..v..) phải thử nghiệm không ít hơn 10 mẫu. Cho phép thử nghiệm một số lượng ít hơn (nhưng không ít hơn năm), trong trường hợp này, các mẫu riêng rẽ phải thử hai lần để có số lần đo là 10.

5.6.1.6  Đo độ cách âm của kết cấu bao che ngoài và cửa sổ theo tiêu chuẩn GOST 27296 còn tính toán trị số RATP thì theo [25].

5.6.2 Đo ồn khi thiết bị kỹ thuật và công nghệ hoạt động và nguồn tiếng ồn ngoài nhà
           5.6.2.1 Đo độ ồn bằng cách đo mức ôcta  của áp lực âm (L) trong dải ôcta có tầng số trung bình nhân 31,5 – 8000 Hz,mức âm (LA),mức tương đương của áp lực âm (Lekv) và mức tương đương của âm (LAekv),mức áp lực âm cực đại(Lmax),mức âm cực đại(LAmax) theo tiêu chuẩn GOST 23337.

5.6.2.2 Khi đo tiếng ồn từ các nguồn nằm bên trong công trình, thì các điểm đo này phải ở trong các phòng nằm gần thiết bị kỹ thuật, công nghệ hoặc gần thiết bị kỹ thuật vệ sinh, tức gần nguồn gây tiêng ồn.Khi trong nhà có nhà ăn công cộng hoặc công xưởng thì đo tiếng ồn trong các phòng nằm phía trên chúng. Khi vị trí nguồn gây tiếng ồn gần các phòng(ví dụ, thang máy, ống thải rác ,v..v..) tiếng ồn được đo tại các phòng gần đó với các cửa sổ và cửa ra vào đóng lại.

5.6.2.3 Các phép đo tiếng ồn được thực hiện một cách riêng biệt vào ban ngày và ban đêm, tùy thuộc vào thời gian hoạt động của thiết bị. Khi dùng thiết bị suốt ngày đêm thì đo tiếng ồn có thể thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào, nếu độ ồn nền cho phép.
5.6.2.4 Khi đo tiếng ồn, trước hết phải xác định tiếng ồn là tiếng ồn thường xuyên hay không thường xuyên.

5.6.2.5 Đo tiếng ồn không thường xuyên được thực hiện lúc tiếng ồn phát ra khi thiết bị làm việc căng thẳng nhất. Để làm điều này,nên xác định trước thời gian tiếng ồn cao nhất của ban đêm hoặc ban ngày (tùy thuộc vào thời gian hoạt động của nguồn tiếng ồn).

5.6.2.1 Tính toán mức âm tương đương theo tiêu chuẩn GOST 23337.

5.6.2.2 Khi cần  xác định các đặc trưng tiếng ồn của dòng giao thông ta tiến hành theo tiêu chuẩn GOST 20444.

5.6.3 Đo và đánh giá chấn động

5.6.3.1 Đo chấn động thực hiện theo tiêu chuẩn GOST 12.1.012.

5.6.3.2 Đánh giá chấn động trong nhà ở và nhà công cộng thực hiện theo [26].

5.7 Xác định các chỉ số nhiệt kỹ thuật của kết cấu bao che ngoài

5.7.1 Khi tiến hành khảo sát công trình thực,đầu tiên phải nghiên cứu và phân tích những hồ sơ thiết kế hiện có về kết cấu bao che ngoài  và các liên kết của chúng với các kết cấu khác (sàn giữa các tầng và sàn tầng áp mái,tường đầu hồi và tường bao trang trí,cột và tường bên trong nhà) theo quan điểm cách nhiệt cho nhà (xem [27]).

5.7.2 Xác định chất lượng cách nhiệt của tường ngoài gồm những việc sau:

· Thu thập từ  người sử dụng các ghi chép những hư hỏng của căn hộ (mốc ẩm tường, làm việc kém của hệ thống thông gió, nhiệt độ không khí thấp trong mùa lạnh, mưa dột, v..v..);

· Khảo sát trực quan và bằng thiết bị các kết cấu bao che với chỉ rõ chỗ ngưng tụ,hình thành nấm mốc, v..v; đo nhiệt độ, độ ẩm tương đối và nhiệt độ điểm sương của không khí trong phòng,đo nhiệt độ bề mặt bên trong nhà tại chỗ có hư hỏng và trên bề mặt của tường ngoài;

· Đo lưu lượng không khí hút ra từ ​​nhà bếp và buồng vệ sinh;

· Đo nhiệt độ và vận tốc của không khí bên ngoài;

· Hỏi ý kiến người sử dụng về thời gian và sự lặp lại sự xuất hiện các khiếm khuyết; 

· Lấy mẫu thử vật liệu tại chỗ có khiếm khuyết và không có khiếm khuyết (để so sánh và phân tích) tường ngoài và các các kết cấu bao che khác;

· Thử trong phòng thí nghiệm các mẫu đã lấy về dung trọng, độ ẩm, độ dẫn nhiệt (xem GOST 17177, GOST 21718, GOST 24816, GOST 25898, GOST 7076, GOST 30290, GOST 30256);

· Tính toán chế độ ẩm của kết cấu bao che (xem [27], [28]);

· Tính toán trường nhiệt các liên kết bị hư hỏng của kết cấu bao che với các chỉ số thiết kế và chỉ số đo công trình thực về dung trọng,độ ẩm,độ dẫn nhiệt của vật liệu kết cấu;

· Ảnh chụp hiển thị nhiệt các tường ngoài để xác định chỗ có chỉ số cách nhiệt thấp (xem GOST 26629);

· Tính toán nhiệt trở quy đổi của tường ngoài thuộc tầng điển hình của nhà và chỉ ra các mảng của tường ngoài, nơi có chỉ sồ cách nhiệt thấp.
5.7.3 Trong khối lượng lựa chọn các phòng để khảo sát phải gồm tất cả các phòng có khuyết tật rõ ràng. Ngoài ra, trong khối lượng này nhất thiết phải có phòng ở tầng một, tầng giữa và tầng trên cùng ,có tường ngoài ở phía bắc, đông bắc và tây bắc từ tất cả các đơn nguyên của nhà.Tùy thuộc vào số tầng và số đơn nguyên của nhà mà khối lượng chọn để điều tra chiếm từ 5 % đến khoảng 10 % (bao gồm cả diện tích sàn) tất cả các phòng trong tòa nhà

5.7.4 Khi khảo sát nhiệt của tầng áp mái cần phát hiện những chỗ hư hỏng (ngưng tụ nhỏ thành giọt,thấm lậu nước mưa) của kết cấu bao che.Tiến hành đo nhiệt độ bề mặt ngoài của kết cấu bao che,đặc biệt tại những chỗ nước nhỏ thành giọt do ngưng tụ .Khi cần thì tiến hành lấy mẫu vật liệu của kết cấu bị hư hỏng hoặc chỗ nút kết cấu để xác định trong phòng thí nghiệm về dung trọng,độ ẩm và độ dẫn nhiệt.

5.7.5 Phải chọn những điểm đặc trưng của tầng áp mái và tại miệng các ống thông gió để đo nhiệt độ và độ ẩm không khí;xác định lưu lượng của không khí lưu thông tại các miệng của ống thông gió và trong các hầm thông gió lắp ghép.Dựa vào kết quả đo ta xác định các chỉ tiêu cách nhiệt tương ứng của kết cấu bao che tầng áp mái (xem [27], [28]).

5.7.6   Trình tự lấy mẫu,phạm vi và số lượng mẫu để thí nghiệm trong phòng thí nghiệm phải theo các tiêu chuẩn hoặc các điều kiện kỹ thuật cho các vật liệu ấy, nhưng số lượng mẫu không được ít hơn hai.Các số liệu có được qua thí nghiệm trong phòng thí nghiệm phải so sánh với số liệu cho trong tiêu chuẩn (thiết kế) và xác định sai số thực tế giữa chúng,sai số ấy được đưa vào tính toán chế độ ẩm,trường nhiệt và nhiệt trở của tường ngoài bị hư hỏng.

5.7.7 Theo kết quả ảnh hiển thị nhiệt ,xác định các mối nối liên kết có chỉ số cách nhiệt thấp. Ngoài ra, ta tiến hành nghiên cứu trường nhiệt hai chiều và ba chiều và sức kháng nhiệt quy đổi truyền qua một đoạn tường ngoài và các kết nối của chúng với các kết cấu bao che khác.

6 Quan trắc tình trạng kỹ thuật nhà và công trình

6.1 Nguyên tắc cơ bản

6.1.1 Quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình là nhằm:

· Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình,kịp thời đề ra biện pháp để khắc phục những yếu tố bất lợi xuất hiện làm cho tình trạng kỹ thuật ấy xấu hơn;

· Chỉ rõ các đối tượng mà trong đó đã xảy ra sự thay đổi trạng thái ứng suất biến dạng của kết cấu chịu lực, và để làm được điều đó cần phải điều tra tình trạng kỹ thuật của chúng;

· Đảm bảo hoạt động an toàn của nhà và công trình nhờ phát hiện sớm ngay ở giai đoạn đầu những thay đổi bất lợi về trạng thái ứng suất biến dạng của kết cấu và đất nền, chúng có thể làm cho nhà và công trình chuyển sang trạng thái khả năng làm việc hạn chế hoặc trạng thái hư hỏng;

· Theo dõi mức độ và tốc độ thay đổi tình trạng kỹ thuật của công trình, và trong trường hợp cần thiết, đề ra các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn sự sụp đổ của công trình.
6.1.2 Khi chọn hệ thống quan trắc cần phải kể đến mục đích quan trắc cũng như tốc độ diễn biến của các quá trình và sự thay đổi các đối tượng định quan trắc theo thời  gian, khoảng cách thời gian giữa các lần đo,sai số phép đo,trong đó có kể đến sự thay đổi tình trạng môi trường cùng các ảnh hưởng bỡi những trở ngại và dị thường có tính chất tự nhiên -công nghệ.Chương trình quan trắc phải được người đặt hàng chấp nhận.Trong chương trình này,cùng với bảng liệt kê các loại công việc,phải xác định chu kỳ quan trắc có kể đến tình trạng kỹ thuật của công trình và tổng thời lượng quan trắc. 

6.1.3 Phương pháp và khối lượng của hệ thống quan trắc,bao gồm đo đạc, cần đảm bảo độ tin cậy và đầy đủ các thông tin thu được để rút ra kết luận có căn cứ về trạng thái kỹ thuật hiện tại của  một công trình (nhiều công trình). 

  6.1.4 Trong quá trình quan sát lâu dài và khi các điều kiện bên ngoài thay đổi thì cần phải đảm bảo kể được những thay đổi ấy và hiệu chỉnh bù (hiệu chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, v..v...) cho thiết bị đo.
6.1.5 Các phương tiện và thiết bị sử dụng để quan trắc cần phải có chứng chỉ,kiểm tra (hiệu chỉnh) và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
       6.1.6  Dựa vào kết quả của từng giai đoạn quan trắc phải có các thông tin đầy đủ để rút ra kết luận có căn cứ về tình trạng kỹ thuật hiện tại của nhà hoặc công trình và dự báo ngắn hạn về tình trạng của nó trong giai đoạn kế tiếp.

      6.1.7 Giai đoạn đầu quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình (không bao gồm quan trắc tổng thể tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình) là khảo sát tình trạng kỹ thuật của nhà và công trinh. Ở giai đoạn này cần xác định loại tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình, ghi lại những hư hỏng của kết cấu sẽ được thực hiện theo dõi khi quan trắc sự  thay đổi các hư hỏng ấy (cũng có thể xuất hiện những hư hỏng mới).

   6.1.8 Trong trường hợp,tại một giai đoạn nào đó,dữ liệu quan trắc thu được chứng tỏ sự suy giảm trạng thái kỹ thuật của tất cả kết cấu hoặc một số cấu kiện của chúng, có thể dẫn đến sự sụp đổ của nhà hoặc công trình, thì đơn vị tổ chức quan trắc  phải lập tức thông báo bằng văn bản tình hình ấy cho chủ sở hữu công trình, cơ quan sử dụng, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan  có thẩm quyền khác v..v.

6.2 Quan trắc tổng thể tình trạng kỹ thuật nhà và công trình

6.2.1 Quan trắc tổng thể tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình được thực hiện để xác định các công trình mà ở đó sự thay đổi trạng thái ứng suất biến dạng của chúng cần được khảo sát tình trạng kỹ thuật.

6.2.2 Khi quan trắc tổng thể,về nguyên tắc,ta không tiến hành khảo sát tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình với khối lượng đầy đủ, mà chỉ quan sát trực quan những kết cấu để đánh giá gần đúng loại tình trạng kỹ thuật, đo các thông số động của nhà và công trình cụ thể (xem Phụ lục L) và lập hồ sơ kỹ thuật của nhà hoặc công trình (xem Phụ lục M).

6.2.3 Nếu theo các kết quả khảo sát mà đánh giá gần đúng loại của tình trạng kỹ thuật của nhà hoặc công trình đáp ứng tình trạng kỹ thuật như quy định của tiêu chuẩn hoặc đáp ứng khả năng làm việc, thì việc đo lặp các thông số động được thực hiện hai năm một lần.

6.2.4 Nếu theo kết quả đo lặp các thông số động mà sự thay đổi của chúng không  vượt quá 10 %,thì việc đo tiếp theo cũng tiến hành qua hai năm một lần.

6.2.5 Nếu theo kết quả đo ta đánh giá gần đúng loại tình trạng kỹ thuật của nhà hoặc công trình ứng với tình trạng kỹ thuật khả năng làm việc hạn chế hoặc tình trạng hư hỏng, hay nếu khi đo lại các thông số động của nhà hoặc công trình mà kết quả đo này chênh nhau hơn 10 % thì tình trạng kỹ thuật của nhà hoặc công trình này nhất thiết phải có kế hoạch khảo sát đột xuất.

6.2.6 Dựa vào kết quả quan trắc tổng thể tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình để soạn thảo kết luận ​​(xem Phụ lục K) cho từng giai đoạn quan trắc tổng thể tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình và kết luận tình trạng kỹ thuật cho từng nhà và công trình đã  tiến hành điều tra tổng thể tình trạng kỹ thuật (xem Phụ lục L).

6.3 Quan trắc tổng thể tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình trong khả năng làm việc hạn chế hoặc tình trạng hư hỏng

6.3.1 Khi quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình với loại tình trạng kỹ thuật ở trong tình trạng khả năng làm việc hạn chế hoặc tình trạng hư hỏng,thì phải kiểm soát những quá trình diễn ra trong các kết cấu nhà và trong đất nền cho đến khi thực hiện việc khôi phục hoặc gia cường và cũng kiểm soát cả trong thời gian thực hiện các công việc đó.

6.3.2 Tại mỗi giai đoạn quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình và của đất nền ,thực hiện các công việc sau đây:

· Xác định các thông số động hiện tại của đối tượng và so sánh chúng với các thông số đo của giai  đoạn trước đấy;

· Ghi lại mức độ thay đổi các khuyết tật và hư hỏng đã phát hiện trước đó của kết cấu và xác định các khuyết tật và hư hỏng mới xuất hiện;

· Tiến hành đo lại biến dạng, độ nghiêng, độ võng v..v...và so sánh chúng với các giá trị tương tự thu được của lần đo trước theo TCVN 9364:2012;TCVN 9398:2012;TCVN 9399:2012.;

· Phân tích các thông tin quan trắc thu được ở giai đoạn này và nêu ra kết luận về tình trạng  kỹ thuật của đối tượng.
6.3.3 Mẫu bản kết luận tình trạng kỹ thuật của đối tượng trong tình trạng khả năng làm việc hạn chế hoặc tình trạng hư hỏng, được trình bày tại Phụ lục N.

6.4 Quan trắc tổng thể tình trạng kỹ thuật của  nhà và công trình trong vùng ảnh hưởng do xây dựng mới, cải tạo hoặc chịu tác động của tự nhiên-công nghệ

6.4.1 Mục tiêu quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình trong vùng ảnh hưởng do xây dựng mới và chịu tác động tự nhiên –công nghệ,là để:

· Xác định trị tuyệt đối và tương đối của biến dạng các kết cấu của nhà và công trình,so sánh chúng với các trị tính toán và trị cho phép;

· Làm rõ các nguyên nhân xuất hiện và mức độ nghiêm trọng của biến dạng đối với sử dụng bình thường của công trình;

· Kịp thời dùng các biện pháp để ngăn ngừa các biến dạng đã xuất hiện hoặc loại trừ hậu quả của những biến dạng này;

· Làm chính xác các dữ liệu tính toán và các đặc trưng cơ-lý của đất;

· Làm chính xác sơ đồ tính toán cho các loại nhà, công trình và đường ống khác nhau;

· Xác định hiệu quả của các biện pháp đã dùng để chữa trị và bảo vệ;

· Làm chính xác các qui luật của quá trình chuyển dịch của đất đá, mối quan hệ của nó với các yếu tố ảnh hưởng cơ bản..

6.4.2 Quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình trong vùng ảnh hưởng của xây dựng mới và chịu các tác động tự nhiên-công nghệ phải được lập kế hoạch trước hoặc trước khi xảy ra các tác động tự nhiên-công nghệ dự đoán.

6.4.3 Hệ quả khoa học -kỹ thuật và quan trắc xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình cho phép thực hiện theo [29].

6.4.4 Khi quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình trong vùng ảnh hưởng của xây dựng mới hoặc cải tạo, thi công bằng phương pháp đào mở,ta phài dùng những dữ kiện (bán kính ảnh hưởng, biến dạng thêm, v..v) theo [30].

6.4.5 Đánh giá ảnh hưởng của các hiệu ứng động lên nhà và công trình xung quanh khi hạ cọc để xây dựng nhà, thực hiện theo [31].

6.4.6 Các biên ngoài cùng của phễu lún tại mặt đất khi thi công công trình bằng phương pháp đào ngầm được xác định theo các góc biên, còn biên ngoài cùng của phần nguy hiểm của phễu lún – xác định theo các góc chuyển vị.Trị số của những góc này phụ thuộc vào các tính chất của đất đá và được xác định bằng thí nghiệm.Khi không có số liệu thí nghiệm,thì trị số của các góc biên và góc chuyển vị được xác định theo Phụ lục O. Các góc đứt gãy lấy bằng 10° lớn hơn góc chuyển vị.

6.4.7 Xác định các giá trị tối đa mong đợi về chuyển vị ​​và biến dạng của mặt đất cũng như chuyển vị và biến dạng mong đợi tại các điểm của phễu lún khi thi công công trình bằng phương pháp đào ngầm, thực hiện theo Phụ lục P.

6.4.8 Tổng thời lượng của quá trình chuyển vị mặt đất nằm phía trên vùng thi công ngầm và chu kỳ biến dạng nguy hiểm, xác định theo Phụ lục Q.

6.4.9 Khi quan trắc tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình trong vùng ảnh hưởng xây dựng hoặc cải tạo bằng phương pháp đào ngầm, phải tiến hành công tác đo vẽ bằng trắc đạc mỏ ,việc này cần thực hiện trong suốt quá trình thi công xây dựng cho đến khi tắt quá trình biến dạng của bản thân công trình  cũng như của của đất nền, tương ứng với trình tự được quy định trong hồ sơ thiết kế.

6.4.10 Cần lập trước chương trình quan trắc để đánh giá và dự báo trạng thái địa-cơ-học của đất đá trong khu vực xây dựng lớn và vùng ảnh hưởng của nó đển những công trình nằm trên mặt đất.

6.4.11 Việc đánh giá trạng thái địa-cơ-học trước khi bắt đầu xây dựng được thực hiện trên cơ sở dữ liệu địa chất và khảo sát kỹ thuật. Ở đây cần đặc biệt chú ý việc xác định trường ứng suất tự nhiên,đặc trưng phá hoại kiến tạo, những nứt nẻ, phân lớp, tính giàu nước,hình thành karst và các tính năng khác của đất đá.

6.4.12 Dự báo sự thay đổi trạng thái địa-cơ-học của khối đất đá dưới ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ được xem như điển hình của việc xây dựng và khai thác công trình cũng như đối với tình huống hư hỏng (phá hoại hệ chống giữ thành hố đào, thủng đáy hố và cát chảy,phát triển hình thành karst , kích hoạt sạt lở đất,v..v..).Việc dự báo bao gồm xác định các thông số mong đợi về phát triển các quá trình địa-cơ-học,mà cơ bản là:

· Kích thước và vị trí của vùng chuyển vị;

· Trị chuyển vị và biến dạng cực đại;

· Tính chất phân bố biến dạng trong phễu lún;

· Tổng thời lượng của quá trình chuyển vị và chu kỳ của các biến dạng nguy hiểm.
6.4.13 Quan trắc bằng thiết bị về chuyển vị của  mặt đất và vị trí công trình nằm trong vùng đó nhằm mục đích thu thập thông tin về những thay đổi trạng thái địa-cơ-học của đất đá,trên cơ sở này mà đề xuất các biện pháp cứu chữa kịp thời và bảo vệ cần thiết.

6.4.14 Quan trắc bằng thiết bị về chuyển vị mặt đất và công trình được thực hiện thông qua hệ thống mốc đo đặt trong đất và trong kết cấu của nhà và công trình, còn để theo dõi độ lún các lớp đất thì nhờ vào các mốc đặt sâu trong đất qua các lỗ khoan.Trên những vùng đất có công trình xây dựng,để tránh làm hư hỏng những công trình đường ống ngầm thì vị trí đặt các mốc đo phải được chính quyền địa phương cho phép.Việc đặt các mốc và những quan trắc đầu tiên các mốc này cần được tiến hành trước khi xây dựng.Trình tự định vị các mốc của lưới quan trắc được trình bày trong Phụ lục R.

6.4.15 Đồng thời với việc định vị lưới các mốc đo phải xác định vị trí 3 mốc gốc (mốc chuẩn), dựa vào các mốc chuẩn này ta sẽ xác định các mốc của tuyến đo cao đạc và phải thường xuyên kiểm soát sự ổn định của các mốc chuẩn ấy. .

6.4.16 Để quan trắc nhà và công trình trong vùng ảnh hưởng của xây dựng mới và vùng chịu các tác động tự nhiên -công nghệ, ta đặt các mốc đo vào tường và vào đất. Trước khi bắt đầu quan trắc phải thực hiện điều tra tình trạng kỹ thuật của chúng, ghi lại các thông số động và lập hồ sơ kỹ thuật cho các nhà hoặc công trình ấy.

6.4.17 Quan trắc chuyển vị của mặt đất cũng như biến dạng của nhà và công trình trong vùng ảnh hưởng của xây dựng công trình ngầm phải bao gồm đo bằng dụng cụ theo chu kỳ để xác định vị trí các mốc và ghi lại những hư hỏng nhìn thấy được cũng như tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến trị số và tính chất của chuyển vị và biến dạng. Đối với nhà và công trình cũng phải tiến hành đo các thông số động của chúng..

6.4.18 Quan trắc biến dạng của nhà và công trình thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 9398:2012. Khi quan trắc nhà cần xác định độ lún không đều của các móng, ghi lại các vết nứt và các hư hỏng khác của kết cấu, độ tin cậy của các gối tựa ,các khe chừa sẵn (khe lún, khe nhiệt v..v..) và các gối tựa khớp hiện có. Đối với các nhà công nghiệp ta xác định chuyển vị ngang  tương đối của các móng cột, độ nghiêng của móng đặt thiết bị công nghệ, và khi có cầu trục - sai lệch so vị trí thiết kế các đường cầu trục:độ nghiêng ngang và dọc, thay đổi bề rộng của bánh xe và khoảng cách của cần cẩu đến các nhà chung quanh.

6.4.19 Xác định tính chính xác của phép đo biến dạng đứng và ngang được thực hiện tùy thuộc vào trị tính toán chuyển vị mong đợi.Khi không có dữ liệu về trị tính toán biến dạng của nền và móng thì cho phép xác định cấp chính xác của phép đo chuyển vị đứng và ngang như sau:

Cấp I- cho các nhà và công trình đặc biệt đã qua sử dụng hơn 50 năm, đặt trên đất đá và nửa đá;

Cấp II – cho các nhà và công trình xây dựng trên đất sét, cát và đất nén co khác;

Cấp III - cho các nhà và công trình xây dựng trên đất đắp, đất lún ướt,đất than bùn và và đất có tính nén co lớn;

Cấp IV- cho công trình bằng đất.

6.4.20 Sai số giới hạn của đo nghiêng, phụ thuộc vào độ cao H của nhà hoặc công trình, nhưng không được vượt quá các giá trị sau, mm:

· Đối với nhà và công trình dân dụng. . . . . 0,0001H;

· Đối với nhà và công trình công nghiệp. . . 0,0005H;

· Đối với móng máy và hệ thiết bị. . .......... 0,00001H.
6.4.21 Phương pháp và máy trắc địa để đo chuyển vị đứng và ngang của mặt đất theo các mốc và khi cần thiết đo cả những thông số ấy của đáy hố móng.Khi phát hiện các vết nứt trên mặt đất trong vùng lân cận thì phải quan trắc bổ sung một cách có hệ thống về sự phát triển vết nứt theo chiều dài,rộng và chiều sâu. 

6.4.22 Cùng với việc dùng máy đo đạc trên mặt đất ,tiến hành trắc địa mỏ trực tiếp các công trình ngầm.

6.4.23 Dựa vào tài liệu đo, kết quả tính toán và các tài liệu đo vẽ địa chất lập báo cáo kết luận, trong đó nêu những thông tin cần thiết về tình trạng của nhà và công trình trong vùng ảnh hưởng của xây dựng mới lớn và các tác động tự nhiên -công nghệ, những thay đổi trạng thái địa-cơ-học của khối đất, mức độ nguy hiểm và tốc độ phát triển các quá trình bất lợi (nếu yêu cầu).Đưa vào kết luận những điều đã khẳng định.

6.4.24 Mẫu kết luận về tình trạng kỹ thuật của công trình trong vùng ảnh hưởng của xây mới và chịu các tác động tự nhiên -công nghệ, được trình bày trong Phụ lục S.

6.5 Quan trắc tình trạng kỹ thuật nhà và công trình đặc biệt

6.5.1 Quan trắc tình trạng kỹ thuật của nền và kết cấu xây dựng của  nhà và công trình đặc biệt nhằm mục đích đảm bảo hoạt động của chúng được an toàn trong khai thác. Khi quan trắc phải kiểm tra những diễn biến xảy ra trong kết cấu và trong  nền, để phát hiện sớm những xu hướng thay đổi bất lợi về  trạng thái ứng suất biến dạng của kết cấu và  nền , do điều này nên công trình có thể chuyển sang tình trạng khai thác hạn chế hoặc tình trạng sự cố,từ đó có được những số liệu cần thiết để tìm biện pháp loại trừ các quá trình bất lợi xuất hiện.

6.5.2 Những công việc quan trắc tình trạng kỹ thuật của nền và kết cấu của nhà hoặc công trình đặc biệt, tùy thuộc vào giải pháp kỹ thuật của nhà hoặc công trình và vào trạng thái biến dạng của nó, mà quy định theo những chương trình riêng về đo và phân tích tình trạng các kết cấu chịu lực. 

6.5.3 Trong những nhà hoặc công trình đặc biệt đang khai thác,theo quy luật,khi phần lớn kết cấu chịu lực ở gần tình trạng hạn chế, thì công việc điều tra tình trạng kỹ thuật của kết cấu  bằng phương pháp truyền thống sẽ khó khăn và đắt tiền. Đối với các công trình như vậy nên dùng các phương pháp và phương tiện kỹ thuật đặc biệt để phát hiện sớm và khoanh vùng sự thay đổi  trạng thái ứng suất biến dạng của kết cấu,sau đó điều tra tiếp tình trạng kỹ thuật của phần kết cấu rõ ràng nguy hiểm.

6.5.4 Để tiến hành kiểm tra và chẩn đoán sớm tình trạng kỹ thuật của nền và kết cấu xây dựng của nhà hoặc công trình đặc biệt ta lập hệ (trạm) cố định quan trắc tự động  tình trạng kỹ thuật (theo dự án được lập trước đây),hệ thống này đảm bảo ở chế độ tự động nhờ đó sẽ phát hiện sự thay đổi trạng thái ứng suất-biến dạng của kết cấu với khoanh vùng các phần kết cấu ở tình trạng nguy hiểm, xác định độ nghiêng của nhà hoặc công trình, và trong trường hợp cần thiết – còn đo các thông số khác (biến dạng,áp lực, v..v..).Thông thường,khi lập hệ (trạm) quan trắc tự động nên dùng mô hình toán đã biết để tiến hành tính toán kỹ thuật một cách tổng hợp và sau đó đánh giá sự xuất hiện và phát triển các khiếm khuyết trong kết cấu xây dựng, kể cả đánh giá tình huống khẩn cấp.

6.5.5 Hệ (trạm) tự động để quan trắc tình trạng kỹ thuật của nền và kết cấu xây dựng nên:

· Tiến hành xử lý tổng hợp các kết quả đo;

· Tiến hành phân tích các thông số đo khác nhau của kết cấu xây dựng (thông số động, biến dạng, thông số trắc đạc,v..v..) và so sánh chúng với trị giới hạn cho phép;

· Cung cấp đầy đủ thông tin để sớm làm rõ xu hướng thay đổi bất lợi của trạng thái;
· Ứng suất biến dạng của kết cấu có thể dẫn công trình đến tình trạng làm việc hạn chế hoặc tình trạng sự cố.
6.5.6  Khi chỉ rõ vị trí thay đổi trạng thái ứng suất-biến dạng của kết cấu nên tiến hành điều tra những bộ phận này bằng các phương pháp đã trình bày ở phần 5,và dựa vào kết quả ấy đưa ra kết luận về tình trạng kỹ thuật của kết cấu,về những nguyên nhân thay đổi trạng thái ứng suất-biến dạng của chúng và cần có biện pháp để khôi phục hoặc gia cường kết cấu. 
6.5.7  Theo kết quả quan trắc tình trạng kỹ thuật của nền và kết cấu xây dựng của nhà và công trình đặc biệt, nêu kết luận rút ra từ cách xử lý số liệu đo của hệ thống (trạm) quan trắc tự động cố định được thiết kế trước đó đối với loại công trình này. 
6.5.8  Quan trắc hệ công trình-kỹ thuật của nhà và công trình đặc biệt là nhằm đảm bảo hệ này làm việc một cách an toàn.và khai thác những công trình ấy là.an toàn.Khi quan trắc phải thực hiện kiểm tra khả năng và kết quả làm việc của hệ công trình – kỹ thuật để sớm phát hiện những yếu tố bất lợi đe dọa sự an toàn của nhà và công trình đặc biệt.
 6.5.9  Để tiến hành kiểm tra và chẩn đoán sớm tình trạng kỹ thuật của hệ công trình kỹ thuật cho một nhà (công trình) đặc biệt cụ thể ta cần xác định hệ quan trắc cho công trình -kỹ thuật đó (theo thiết kế đã lập trước đấy).
 6.5.10  Những yêu cầu chung để thiết kế và lập hệ thống (trạm)  tự động cố định để quan trắc tình trạng kỹ thuật của nền và kết cấu xây dựng và hệ thống quan trắc công trình-kỹ thuật được trình bày trong Phụ lục T.
6.5.11 Khi có quyết định của chính quyền địa phương, của cơ quan có thẩm quyền về giám sát xây dựng hoặc của chủ sở hữu công trình thì tiến hành quan trắc an toàn tổng thể của những công trình (tích hợp với đánh giá rủi ro) trong trường hợp có những sự cố gây ra bỡi các tác động tự nhiên và công nghệ.

6.5.12 Những yêu cầu quan trắc an toàn tổng thể (tích hợp đánh giá rủi ro) trường hợp sự cố gây ra bỡi các tác động tự nhiên và công nghệ được trình bày trong Phụ lục U.
                                           ----------------------------------------------------------
Phụ lục A

(Tham khảo)

Vai trò của tiêu chuẩn này kết  hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn 

khai thác nhà ( công trình )
Tiêu chuẩn này là khung pháp lý để kiểm soát mức độ an toàn kết cấu và thực hiện các công việc thiết kế nhằm nâng cao mức độ an toàn kết cấu của nhà (công trình). Tiêu chuẩn này chỉ ra các yêu cầu đối với các loại công việc để có được những thông tin cần thiết nhằm kiểm soát và nâng cao mức độ an toàn kết cấu của nhà (công trình).

Đảm bảo an toàn tổng thể về sử dụng nhà hoặc công trình được đặc trưng bởi một nhóm chỉ tiêu, trong đó quan trọng nhất là:

· Tình trạng  của đất nền;

· Tình trạng của kết cấu xây dựng;

· Tình trạng của hệ thống kỹ thuật;

· Khả năng của hệ đảm bảo an toàn tổng thể sử dụng nhà (công trình) là chống lại được các mối đe dọa,trong đó bao gồm cả đe dọa có tính chất tội phạm và khủng bố.

Tiến hành đánh giá các chỉ tiêu của mỗi nhóm cho từng giai đoạn từ khi chọn dùng giải pháp thiết kế, thi công,sử dụng, sửa chữa, quy hoạch lại,cơi nới thêm, cải tạo, sửa chữa lớn, v.v..

Trong các biện pháp tổng thể đảm bảo an toàn sử dụng nhà (công trình ), dùng các chỉ tiêu đánh giá quy đổi cao hơn nhóm chỉ tiêu trong giai đoạn sử dụng công trình có được từ việc tiến hành điều tra và quan trắc theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu về thiết kế biện pháp loại trừ các khiếm khuyết trong khối đất,trong kết cấu,trong các cấu kiện và các liên kết giữa chúng, cũng như thiết kế biện pháp khôi phục, gia cường và sửa chữa lớn  công trình.

Phụ lục B 
(Tham khảo)

Các chỉ số hao mòn vô hình của nhà ở theo các khiếm khuyết qui hoạch và sự   

không tương thích của kết cấu so với các yêu cầu tiêu chuẩn hiện đại

Bảng B1- Các chỉ số hao mòn vô hình của nhà ở
	Những dấu hiệu hao mòn vô hình
	Các chỉ số hao mòn vô hình,

% giá trị phục hồi nhà

	1. Các khiếm khuyết của quy hoạch:
	· 

	· Thiếu:
	

	Bếp
	15,0

	Khu vệ sinh
	2,5

	Phòng tắm.
	3,0

	· Các khu vệ sinh kết hợp (trừ các căn hộ một

phòng ngủ)
	2,0

	· Quy hoạch không đảm bảo số căn hộ cho một gia đình có tổng diện tích trung bình của căn hộ trong nhà, m2:
	

	46-55
	5,0

	56-65
	7,0

	66-85
	9,0

	86-120
	11,0

	Trên 120
	12,0

	2. Kết cấu không phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn hiện đại:
	

	· Thiếu hoàn toàn các sàn không bị cháy và sàn không mục
	2,0

	· Thiếu hoàn toàn tường ngăn lửa và tường không mục
	1,5


Phụ lục C
                                                               (Quy định)

Bảng C1-Mẫu ghi kết luận khảo sát tình trạng kỹ thuật của nhà
	Kết luận khảo sát tình trạng kỹ thuật của nhà

	41) Địa chỉ công trình
	

	42) Thời gian tiến hành khảo sát
	

	43) Tổ chức chịu trách nhiệm khảo sát
	

	44) Loại công trình (di tích kiến trúc,lịch sử,v..v..)
	

	45) Kiểu thiết kế của công trình
	

	46) Tổ chức chịu trách nhiệm thiết kế công trình
	

	47) Tổ chức chịu trách nhiệm thi công công trình
	

	48) Năm xây dựng công trình
	

	49) Năm và đặc điểm việc sửa chữa lớn hoặc cải tạo gần nhất
	

	50) Chủ sở hữu công trình
	

	51) Hình thức sở hữu công trình
	

	52) Loại kết cấu công trình
	

	53) Số tầng
	

	54) Chu kỳ giao động bản thân cơ bản (theo trục dọc và trục ngang)
	

	55) Độ nghiêng của công trình (theo trục dọc và ngang)
	

	56) Loại tình trạng kỹ thuật đã xác định của công trình
	


CHÚ THÍCH: Tài liệu làm căn cứ để xếp loại tình trạng kỹ thuật của công trình là:
· Ảnh chụp của công trình;

· Miêu tả môi trường chung quanh;

· Miêu tả tình trạng chung của công trình theo điều tra trực quan có chỉ rõ hao mòn vô hình của công trình; 

· Bản vẽ kết cấu công trình với các chi tiết và kết quả đo đạc;

· Những khiếm khuyết nhìn thấy được;

· Sơ đồ công trình chỉ rõ vị trí tiến hành đo và lấy mẫu từ kết cấu;

· Kết quả đo và đánh giá các chỉ tiêu dùng để tính toán kiểm tra;

· Xác định các tải trọng tác dụng và tính toán kiểm tra sức chịu tải của kết cấu và nền móng;

· Mặt bằng và mặt cắt của công trình,mặt bằng và mặt cắt của giếng khảo sát,hố khoan và bản vẽ chỗ lấy mẫu từ kết cấu;

· Điều kiện địa chất công trình,địa chất thủy văn của địa điểm xây dựng,các đặc trưng xây dựng của đất nền (khi cần);

· Ảnh chụp những hư hỏng của mặt tiền và kết cấu;

· Phân tích nguyên nhân các khiếm khuyết và hư hỏng;

· Nhiệm vụ thiết kế biện pháp khôi phục hoặc gia cường kết cấu (khi công trình ở tình trạng làm việc hạn chế hay có sự cố).

Phụ lục D
(Quy định)

Bảng D1-Mẫu ghi kết luận khảo sát tổng hợp tình trạng kỹ thuật của nhà                        

	Kết luận khảo sát tổng hợp tình trạng kỹ thuật của nhà

	57) Địa chỉ công trình
	

	58) Thời gian tiến hành điều tra
	

	59) Tổ chức chịu trách nhiệm điều tra
	

	60) Kiểu thiết kế của công trình
	

	61) Tổ chức chịu trách nhiệm thiết kế công trình
	

	62) Tổ chức chịu trách nhiệm thi công công trình
	

	63) Năm xây dựng công trình
	

	64) Chủ sở hữu công trình
	

	65) Loại kết cấu công trình
	

	66) Số tầng
	

	67) Độ nghiêng của công trình (theo trục dọc và ngang)
	

	68) Loại tình trạng kỹ thuật đã xác định của công trình
	

	69) Đánh giá tình trạng kỹ thuật,sự hao mòn hữu hình và vô hình của hệ thong kỹ thuật :

· Hệ thống cấp nước nóng

· Hệ thống sưởi

· Hệ thống cấp nước lạnh

· Hệ thống thoát nước

· Hệ thống thông gió

· Hệ thống thải rác

· Thiết bị thang máy

· Hệ thống cấp khí đốt

· Lưới điện và thông tin

· Đường ống nước
	

	70) Đánh giá tình trạng cách âm của kết cấu
	

	71) Đánh giá tình trạng nhiệt kỹ thuật của kết câu bao che
	


CHÚ THÍCH 1:

Tài liệu quyết định để xếp loại tình trạng kỹ thuật của công trình là :

· Ảnh chụp của công trình;

· Miêu tả môi trường chung quanh;

· Miêu tả tình trạng chung của công trình theo trực quan có chỉ rõ hao mòn hữu hình và vô hình của công trình;

· Miêu tả kết cấu công trình,các đặc trưng và tình trạng của nó;

· Bản vẽ kết cấu công trình với các chi tiết và kết quả đo đạc;

· Những khiếm khuyết nhìn thấy được;

· Sơ đồ công trình chỉ rõ vị trí tiến hành đo và lấy mẫu từ kết cấu;

· Kết quả đo và đánh giá các chỉ tiêu dùng để tính toán kiểm tra;

· Xác định các tải trọng tác dụng và tính toán kiểm tra sức chịu tải của kết cấu và nền móng;

· Mặt bằng và mặt cắt của công trình,mặt bằng và mặt cắt của giếng khảo sát, hố khoan và bản vẽ chỗ lấy mẫu từ kết cấu;

· Điều kiện địa chất công trình,địa chất thủy văn của địa điểm xây dựng, các đặc trưng xây dựng của đất nền (khi cần);

· Ảnh chụp những hư hỏng của mặt tiền và kết cấu;

· Phân tích nguyên nhân các khiếm khuyết và hư hỏng;

· Nhiệm vụ thiết kế biện pháp khôi phục hoặc gia cường kết cấu (khi cần thiết)

CHÚ THÍCH 2:

Tài liệu quyết định để đánh giá tình trạng kỹ thuật,sự hao mòn hữu hình và vô hình của hệ thống đảm bảo kỹ thuật-công trình,tình trạng cách âm của kết cấu,tình trạng nhiệt kỹ thuật của kết cấu bao che là :

· Sơ đồ,ảnh chụp và những khiếm khuyết nhìn thấy được của hệ kỹ thuật, lưới điện và phương tiện thông tin;

· Sơ đồ chỗ đầu vào và đầu ra của công suất nước nóng nước lạnh,sưởi ấm,khí đốt, điện năng và sơ đồ chỗ đầu ra và công suất của hệ thống thoát nước;

· Tính toán đánh giá định lượng hao mòn hữu hình và vô hình của hệ thống kỹ thuật; 

· Những sai lệch nhìn thấy được so với thiết kế và yêu cầu của tiêu chuẩn về hệ thống kỹ thuật,lưới điện và phương tiện thông tin;

· Kết quả đo âm và nhiệt kỹ thuật và tính toán các chỉ tiêu cơ bản.

Phụ lục E
(Quy định)

Bảng E1-Mẫu hồ sơ kỹ thuật nhà (công trình) theo hồ sơ đã có  hoặc chính xác hóa 

                                        khi khảo sát tình trạng kỹ thuật của nhà

	Hồ sơ kỹ thuật của nhà (công trình)

	72) Địa chỉ công trình
	

	73) Thời gian lập hồ sơ
	

	74) Tổ chức chịu trách nhiệm lập hồ sơ
	

	75) Chức năng của công trình
	

	76) Kiểu thiết kế công trình
	

	77) Số tầng công trình
	

	78) Tên chủ sở hữu công trình
	

	79) Địa chỉ chủ sở hữu công trình
	

	80) Mức độ quan trọng của công trình
	

	81) Năm đưa công trình vào khai thác
	

	82) Loại kết cấu công trình
	

	83) Hình dạng mặt bằng của công trình
	

	84) Sơ đồ công trình
	

	85) Năm khởi thảo thiết kế công trình
	

	86) Tầng hầm và các tầng ngầm 
	

	87) Hình dáng công trình theo chiều cao
	

	88) Những cải tạo và gia cường đã làm trước đây
	

	89) Chiều cao công trình
	

	90) Chiều dài công trình
	

	91) Chiều rộng công trình
	

	92) Khối tích xây dựng của công trình
	

	
	

	93) Kết cấu chịu lực
	

	94) Tường
	

	95) Khung
	

	96) Kết cấu sàn
	

	97) Kết cấu mái nhà
	

	98) Kết cấu chịu lực của sàn mái
	

	99) Tường bao che
	

	100) Tường ngăn
	

	101) Móng
	

	102) Loại tình trạng kỹ thuật của công trình
	

	103) Loại tác động nguy hiểm nhất đối với công trình
	

	104) Chu kỳ dao động riêng của dạng dao động cơ bản theo trục dài
	

	105) Chu kỳ dao động riêng của dạng dao dộng cơ bản theo trục ngắn
	

	106) Chu kỳ dao động riêng của dạng dao động cơ bản theo trục đứng
	

	107) Lượng giảm lôgarit dao động riêng của dạng dao động cơ bản theo trục dài
	

	108) Lượng giảm lôgarit dao động riêng của dạng dao động cơ bản theo trục ngắn
	

	109) Lượng giảm lôgarit dao động riêng của dạng dao động cơ bản theo trục đứng
	

	110) Độ nghiêng của nhà theo trục ngắn
	

	111) Ảnh của công trình
	


Phụ lục F
(Tham khảo)
Phân loại và các nguyên nhân gây khiếm khuyết và hư hỏng trong 
kết cấu móng nông

Bảng F1-Nhận dạng và nguyên nhân có thể các  khiếm khuyết/hư hỏng trong kết cấu móng nông 

	        Loại khiếm khuyết và hư hỏng
	        Những nguyên nhân có thể

	Sự phân lớp thể xây của móng
	Mạch thể xây gạch/đá không đầy vữa.Mất cường độ vữa xây(do sử dụng lâu dài,tác động ẩm theo chu kỳ của môi trường ăn mòn,v..v..).Móng bị vượt tải (do xây chồng thêm tầng,thay đổi kết cấu chịu lực v..v..) 

	Phá hoại các mặt bên của móng
	Tác động của môi trường ăn mòn lên móng (rò rỉ vào nền các dung dịch hóa học từ sản xuất,mực nước ngầm nâng cao v..v..)

	Đứt gãy móng theo chiều cao
	Bị chuyển dịch ngang quá lớn của cổ móng

	Nứt ở bản đáy của móng
	Móng bị vượt tải (do xây chồng thêm tầng,thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thiết bị công nghệ..).

Tiết diện cốt thép chịu lực không đủ

	Biến dạng không cho phép của nền móng
	Diện tích truyền áp lực của đáy móng không đủ.Đất nền bị hư hỏng do lún khi thấm ướt
Trong nền có lớp đất nén co lớn

	Biến dạng của tường móng nhà
	Móng tường gạch mất cường độ.Mặt nền chịu tải thêm ngay chỗ gần nhà


Phụ lục G
(Tham khảo)

Phân loại và nguyên nhân gây ra khiếm khuyết và hư hỏng trong 

kết cấu bê tông cốt thép

Bảng G1-Phân loại và nguyên nhân gây hư hỏng trong kết cấu bê tông cốt thép
	Loại khiếm khuyết

và hư hỏng
	Những nguyên nhân có thể
	Những hậu quả có thể

	  1) Những khe nứt nhỏ cỡ sợi tóc to dần tới mép cấu kiện,không có hướng rõ ràng, xuất hiện khi chế tạo,chủ yếu ở bề mặt
	Co ngót do chế độ xử lý nhiệt ẩm,thành phần hỗn hợp bê tông,tính chất của xi măng
	Không ảnh hưởng đến sức chịu tải. Có thể giảm độ bền lâu

	2) Khe nứt cỡ sợi tóc dọc theo cốt thép,có khi có vết rỉ trên mặt bê tông
	a) Ăn mòn cốt thép (lớp ăn mòn không lớn hơn 0,5 mm) khi lớp bảo vệ bằng bê tông bị mất tác dụng(ví dụ khi bị cacbonat hóa).

b) Bê tông bị tách ra khi lực dính với cốt thép bị phá hoại
	a) Giảm sức chịu tải đến 5 %. Giảm độ bền lâu.

b) Có thể giảm sức chịu tải.Mức độ giảm tùy thuộc vào  rất nhiều yếu tố và có thể đánh giá khi kể đến các khiếm khuyết khác hiện hữu và theo kết quả tính toán kiểm tra

	    3) Vỡ bê tông
	Những tác động cơ học
	Khi vỡ ở :

- vùng chịu nén – giảm sức chịu tải do giảm diện tích của tiết diện cấu kiện;

- vùng chịu kéo – không ảnh hưởng đến sức chịu tải


Bảng G1-Phân loại và nguyên nhân gây hư hỏng trong kết cấu bê tông cốt thép (tiếp theo)
	Loại khiếm khuyết

và hư hỏng
	Những nguyên nhân có thể
	Những hậu quả có thể

	4) Bê tông bị thấm dầu
	Rò từ công nghệ
	Giảm sức chịu tải do giảm cường độ bê tông đến 30 %

	5) Vết nứt dọc theo cốt thép chủ lớn hơn 3 mm
	Phát triển do ăn mòn cốt thép

từ vết nứt cỡ sợi tóc (xem điểm 2 của bảng).Chiều dày của sản phẩm ăn mòn không lớn hơn 3mm
	Giảm sức chịu tải tùy thuộc  vào bề dày và thể tích của lớp ăn mòn gồm cả bê tông vùng chịu nén.Giảm sức chịu tải của tiết diện chuẩn do phá hoai lực dính cốt thép.Mức độ giảm được đánh giá qua tính toán.Khi vết nứt tại vùng gối tựa thì kết cấu ở tình trạng hư hỏng

	6) Lớp bê tông bảo vệ bị bong tách
	Ăn mòn cốt thép (sự phát  triển tiếp của  khiếm khuyết nêu ở điểm 2 và 5 của bảng)
	Giảm sức chịu tải tùy thuộc vào giảm diện tích tiết diện cốt thép và giảm kích thước tiết diên ngang vùng chịu nén.Giảm cường độ của tiết diện chuẩn do lực dính giữa cốt thép và bê tông bị phá hoại.Khi vị trí các khiếm khuyết ở vùng gối tựa thì là tình trạng hư hỏng

	7) Theo bề rộng vết nứt trong các kết cấu chịu uốn và cấu kiện chịu kéo, theo tiêu chuẩn ,phân ra như sau :

-Cấp A-I – lớn hơn 0,5mm;

- Cấp A-II,A-IIIB,A-IV – lớn hơn 0,4mm;

 các trường hợp còn lại lớn hơn 0,3mm 
	Sự vượt tải của kết cấu,chuyển vị của cốt thép chịu kéo.Đối với kết cấu ứng suất trước – lực kéo căng nhỏ khi chế tạo
	Giảm độ bền lâu,sức chịu tải không đủ


    Bảng G1-Phân loại và nguyên nhân gây hư hỏng trong kết cấu bê tông cốt thép (tiếp theo)
	Loại khiếm khuyết

và hư hỏng
	Những nguyên nhân có thể
	Những hậu quả có thể

	8) Như điểm 7 nhưng vết nứt lan hết cấu kiện
	Vượt tải do bê tông giảm cường độ hoăc lực dính giữa cốt thép và bê tông bị phá hoại
	Có thể ở tình trạng hư hỏng

	9) Các vết nứt nghiêng kèm theo chuyển vị của bê tông phần này so với phần kia và các vết nứt nghiêng cắt qua cốt thép
	Vượt tải của kết cấu.Cốt thép neo bị phá hoại 
	Tình trạng hư hỏng 

	10) Độ võng tương đối vượt quá các trị số sau :

-Đối với dàn vì kèo ứng suất trước – 1/700;

-Đối với dầm vì kèo ứng suất trước – 1/300;

-Đối với bản sàn và bản mái – 1/150
	Vượt tải của kết cấu
	Mức độ nguy hiểm được xác định bỡi có các khiếm khuyết khác hay không (ví dụ,có khiếm khuyết nêu ở điểm 7 của bảng – tình trạng hư hỏng )

	11) Hư hỏng cốt thép và các chi tiết chôn đặt (bị lõm,đứt v..v..
	Các tác động cơ học,ăn mòn cốt thép
	Giảm sức chịu tải tỷ lệ thuận với giảm diện tích tiết diện 

	12) Phình cốt thép chịu nén,vết nứt dọc ở vùng nén,bong bê tông của vùng nén
	Vượt tải của kết cấu
	Tình trạng hư hỏng

	13) Giảm diện tích gối tựa của kết cấu so với thiết kế
	Sai sót khi chế tạo và lắp dựng
	Mức độ giảm sức chịu tải được xác định bằng tính toán

	14) Đứt hoặc chuyển vị của cốt thép ngang trong vùng các vết nứt nghiêng
	Vượt tải của kết cấu
	Tình trạng hư hỏng


Bảng G1-Phân loại và nguyên nhân gây hư hỏng trong kết cấu bê tông cốt thép (Kết thúc)

	Loại khiếm khuyết

và hư hỏng
	Những nguyên nhân có thể
	Những hậu quả có thể

	15) Tuột các neo ra khỏi các chi tiết đặt sẵn,biến dạng các cấu kiện nút,nhầm lẫn các nút
	Có những tác động không tiên liệu được khi thiết kế


	Tình trạng hư hỏng



	16) Vết nứt có tính chất do lực gây ra trong tường và trong kết cấu sàn đổ tại chỗ phát hiện sau khi dỡ côpha hoặc sau một thời gian nào đó
	Nội lực do co ngót nhiệt độ xuất hiện trong điều kiện  biến dạng bị chèn ép
	Khi vết nứt lớn hơn trị cho phép sẽ làm giảm độ bền lâu.Ảnh hưởng đến độ cứng và độ bền được xác định bằng tính toán


Phụ lục H
(Tham khảo)

Phân loại và nguyên nhân gây  khiếm khuyết và hư hỏng 

trong kết cấu thép

Bảng H1-Phân loại và nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu thép 

	        Loại khiếm khuyết và hư hỏng
	     Những nguyên nhân có thể

	Sai lệch so với kích thước hình học (kích thước tiết diện,chiều dài cấu kiện,tổng kích thước của kết cấu) ghi trong thiết kế,điều này sẽ làm yếu các cấu kiện và tải trọng bị đặt lệch tâm
	Sai sót trong chế tạo và lắp dựng các kết cấu thép do không tuân thủ các sai số cho phép

	Bị lệch trục và không khớp các cấu kiện tại các nút liên kết
	Sai sót trong thiết kế,vi phạm độ chính xác khi chế tạo và lắp dựng

	Độ cong uốn các cấu kiện kết cấu thép vượt quá trị cho phép
	Không nắn thép trước khi chế tạo kết cấu,xuất hiện ứng suất dư khi hàn,vi phạm nguyên tắc vận chuyển,bảo quản,lắp dựng và sử dụng kết cấu thép

	 Uốn võng cục bộ cấu kiện kết cấu thép
	Vi phạm nguyên tắc vận chuyển,bảo quản,lắp dựng và sử dụng kết cấu thép

	Sai lệch kết cấu thép so với vị trí thiết kế
	Vi phạm độ chính xác khi chế tạo và lắp dựng;vi phạm nguyên tắc khai thác

	Bị cắt đục làm yếu tiết diện các cấu kiện
	Vi phạm nguyên tắc khai thác

	Các vết nứt do dòn hoặc mỏi trong thép cơ bản
	Không xử lý trước về mặt kết cấu,lựa chọn sai mác thép khi sử dụng kết cấu trong điều kiện tải trọng rung và động lực

	Nối sai các liên kết bu lông và đinh tán
	Thiếu sót về kết cấu,không kể đến đặc điểm của lực tác dụng 

	Làm hỏng lớp phủ bảo vệ và ăn mòn kim loại
	Chất lượng thấp của vật liệu bảo vệ,lựa chọn sai vật liệu bảo vệ,vi phạm nguyên tắc khai thác

	Biến dạng của kết cấu
	Độ lún không đều và độ nghiêng của móng,tác động của nhiệt,vi phạm nguyên tắc khai thác

	Các vết nứt trong mối hàn
	Không xử lý trước kết cấu,ảnh hưởng ứng suất co của mối hàn


Phụ lục I
(Tham khảo)

Các chỉ tiêu hao mòn vô hình của nhà ở khi không có lắp đặt thiết bị kỹ thuật      

loại riêng biệt  hoặc không tiến hành thay thế chức năng thiết bị 

 (tính theo phần % giá thành khôi phục nhà )
Bảng I1-Ước lượng sự hao mòn vô hình nhà ở về mặt thiết bị kỹ thuật 

	      Không có các loại thiết bị kỹ thuật
	         Chỉ số hao mòn vô hình %

	Sưởi ấm trung tâm
	2,6

	Cấp nước
	5,6

	Thoát nước
	1,8

	Cấp điện
	2,6

	Cấp khí đốt
	1,5

	Cấp nước nóng
	1,8

	Bồn tắm
	3,2

	Lưới truyền thanh
	0,4

	Ăng ten truyền hình chung
	1,7

	Đường dây điện thoại
	0,2

	Thang máy (khi cốt sàn tầng trên cùng so với cốt vỉa hè lớn hơn 14m)
	6,6

	Ống thải rác (trong những nhà có cốt sàn tầng trên cùng so với cốt vỉa hè từ 11,2m trở lên )
	2


CHÚ THÍCH : Khi không có các thiết bị kỹ thuật nói trong bảng này không phải ở tất cả các căn hộ thì các chỉ tiêu được giảm đi theo tỷ lệ thuận với số căn hộ ấy
Phụ lục K
(Quy định)

Mẫu  kết luận theo từng giai đoạn quan trắc tổng thể  (thường xuyên)

tình trạng kỹ thuật của nhà (công trình )

Kết luận được được soạn thảo bỡi đơn vị chiụ trách nhiệm quan trắc tổng thể tình trạng kỹ thuật của nhà (công trình)
Bảng K1-Mẫu kết luận theo từng giai đoạn quan trắc tổng thể  
	       Kết luận về giai đoạn quan trắc tổng thể tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình

	112) Bảng liệt kê địa chỉ các công trình
	

	113) Số giai đoạn quan trắc
	

	114) Thời gian tiến hành giai đoạn quan trắc
	

	115) Tổ chức chịu trách nhiệm giai đoạn quan trắc
	

	116) Bảng liệt kê các tổ chức tiến hành quan trắc tình trạng kỹ thuật của công trình có chỉ rõ công trình nào do tổ chức nào điều tra
	

	117) Bảng liệt kê các công trình,loại tình trạng kỹ thuật của chúng ở tình trạng sử dụng bị hạn chế
	

	118) Bảng liệt kê các công trình,loại tình trạng kỹ thuật của chúng ở tình trạng hư hỏng
	

	119) Đánh giá chung tình hình
	

	120) Thông tin cần có giải pháp khẩn cấp khi xuất hiện những vấn đề an toàn
	


CHÚ THÍCH :Những kết luận về quan trắc tình trạng kỹ thuật cho mỗi công trình khi quan trắc tổng thể tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình của thành phố xem Phụ lục L.
Phụ lục L
(Quy định)

Bảng L1-Mẫu  kết luận theo giai đoạn quan trắc (thường xuyên) tình trạng kỹ thuật   

                       của đối tượng khi quan trắc tổng thể nhà và công trình 

	Kết luận về giai đoạn quan trắc tình trạng kỹ thuật của công trình khi quan trắc tổng thể               

tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình

	121) Địa chỉ của công trình
	

	122) Số giai đoạn quan trắc
	

	123) Thời gian tiến hành giai đoạn quan trắc
	

	124) Tổ chức tiến hành giai đoạn quan trắc
	

	125) Trị số độ nghiêng trước đây của công trình theo trục dài
	

	126) Trị số độ nghiêng hiện nay của công trình theo trục dài
	

	127) Trị số độ nghiêng trước đây của công trình theo trục ngắn
	

	128) Trị số độ nghiêng hiện nay của công trình theo trục ngắn
	

	129) Trị số trước đây của chu kỳ dao động riêng của dạng dao động cơ bản dọc theo trục dài
	

	130) Trị số hiện nay của chu kỳ dao động riêng của dạng dao động cơ bản dọc theo trục dài 
	

	131) Trị số trước đây của chu kỳ dao động riêng của dạng dao động cơ bản dọc theo trục ngắn
	

	132) Trị số hiện nay của chu kỳ dao động riêng của dạng dao động cơ bản dọc theo trục ngắn 
	

	133) Trị số trước đây của chu kỳ dao động riêng của dạng dao động cơ bản dọc theo trục đứng
	

	134) Trị số hiên nay của chu kỳ dao động riêng của dạng dao động cơ bản dọc theo trục đứng
	

	135) Lượng giảm lôgarit trước đây của chu kỳ dao động riêng của dạng dao động cơ bản dọc theo trục dài
	

	136) Lượng giảm lôgarit hiện nay của chu kỳ dao động riêng của dạng dao động cơ bản dọc theo trục dài
	

	137) Lượng giảm lôgarit trước đây của chu kỳ dao động riêng của dạng dao động cơ bản dọc theo trục ngắn
	

	138) Lượng giảm lôgarit hiện nay của chu kỳ dao động riêng của dạng dao động cơ bản dọc theo trục ngắn 
	

	139) Lượng giảm lôgarit trước đây của chu kỳ dao động riêng của dạng dao động cơ bản dọc theo trục đứng
	

	140) Lượng giảm lôgarit hiện nay của chu kỳ dao động riêng của dạng dao động cơ bản dọc theo trục đứng
	

	141) Xác định loại tình trạng kỹ thuật
	

	142) Chủ sở hữu của công trình
	


CHÚ THÍCH :

Những tài liệu trong đó có các ảnh chụp,dùng làm căn cứ để xác định loại tình trạng kỹ thuât của công trình, nếu loai đó tương ứng với tình trạng sử dụng hạn chế hoặc tình trạng hư hỏng.
Phụ lục M
(Quy định)

Bảng M1-Mẫu  hồ sơ của nhà (công trình) khi quan trắc tổng thể nhà và công trình 

	Hồ sơ của nhà (công trình)

	143)  Địa chỉ của công trình
	

	144) Thời gian lập hồ sơ
	

	145) Tổ chức chịu trách nhiệm lập hồ sơ
	

	146) Chức năng của công trình
	

	147) Kiểu thiết kế công trình
	

	148) Số tầng của công trình
	

	149) Tên chủ sở hữu của công trình
	

	150) Địa chỉ của chủ sở hữu công trình
	

	151) Mức độ sở hữu công trình
	

	152) Năm đưa công trình vào sử dụng
	

	153) Loai kết cấu của công trình
	

	154) Hình dạng mặt bằng của công trình 
	

	155) Loại tình trạng biến dạng của công trình
	

	156) Loai tác động nguy hiểm nhất đối với công trình
	

	157) Chu kỳ dao động bản thân dọc theo trục dài
	

	158) Chu kỳ dao động bản thân dọc theo trục ngắn
	

	159) Chu kỳ dao động bản thân dọc theo trục đứng
	

	160) Lượng giảm lôgarit của dao động bản thân dọc theo trục dài
	

	161) Lượng giảm lôgarit của dao động bản thân dọc theo trục ngắn
	

	162) Lượng giảm lôgarit của dao động bản thân dọc theo trục đứng
	

	163) Độ nghiêng của công trình theo trục dài
	

	164) Độ nghiêng của công trình theo trục ngắn
	

	165) Ảnh chụp công trình
	


Phụ lục N
(Quy định)

Bảng N1-Mẫu  kết luận theo điều tra (thường xuyên) tình trạng kỹ thuật của nhà               

trong tình trạng sử dụng hạn chế hoặc trong tình trạng hư hỏng

	Kết luận về giai đoạn quan trắc tình trạng kỹ thuật của công trình

	166) Địa chỉ công trình
	

	167) Số giai đoạn quan trắc
	

	168) Thời gian tiến hành giai đoạn quan trắc
	

	169) Tổ chức chịu trách nhiệm quan trắc
	

	170) Có thay đổi gì những khiếm khuyết và hư hỏng đã phát hiện trước đây
	

	171) Phát hiện mới những khiếm khuyết và hư hỏng 
	

	172) Trị độ nghiêng trước đây của công trình theo trục dài
	

	173) Trị độ nghiêng hiên nay của công trình theo trục dài
	

	174) Trị độ nghiêng trước đây của công trình theo trục ngắn
	

	175) Trị độ nghiêng hiên nay của công trình theo trục ngắn
	

	176) Trị trước đây của chu kỳ dao động bản thân dọc theo trục dài
	

	177) Trị hiện nay của chu kỳ dao động bản thân dọc theo trục dài
	

	178) Trị trước đây của chu kỳ dao động bản thân dọc theo trục ngắn
	

	179) Trị hiện nay của chu kỳ dao động bản thân dọc theo trục ngắn
	

	180) Trị trước đây của chu kỳ dao động bản thân dọc theo trục đứng
	

	181) Trị hiện nay của chu kỳ dao động bản thân dọc theo trục đứng
	

	182) Trị trước đây của lượng giảm lôgarit của dao động bản thân dọc theo trục dài
	

	183) Trị hiện nay của lượng giảm lôgarit  của dao động bản thân dọc theo trục dài
	

	184) Trị trước đây của lượng giảm lôgarit của dao động bản thân dọc theo trục ngắn
	

	185) Trị hiện nay của lượng giảm lôgarit của dao động bản thân dọc theo trục ngắn
	

	186) Trị trước đây của lượng giảm lôgarit  của dao động bản thân dọc theo trục đứng
	

	187) Trị hiện nay của lượng giảm lôgarit của dao động bản thân dọc theo trục đứng
	

	188) Xác định loại tình trạng kỹ thuật của công trình
	

	189) Chủ sở hữu công trình
	


CHÚ THÍCH 1 : Khiếm khuyết nhìn thấy có thay đổi so với khiếm khuyết và hư hỏng đã phát hiện trước đây và những khiếm khuyết và hư hỏng mới bao gồm cả độ lún công trình.
CHÚ THÍCH 2: Các kết quả đo trạng thái của đất ,mực nước ngầm và thành phần nước ngầm,các quá trình phá hủy cấu trúc của đất (xói ngầm,trượt,những hiện tượng bào mòn karsk,sụt lún mặt đất v..v) phải được ghi lại.

Phụ lục O
(Tham khảo)

Trị số góc giới hạn (0 và góc chuyển vị ( tùy   hệ số cứng F của đá

theo M.M  Protodiakonov

Bảng O1-Các trị số dùng để dự tính phễu lún tại mặt đất phía trên công trình ngầm 
	               Hệ số cứng của đá F
	                     Hệ số góc...0


	 Trị trung bình
	Giới hạn phép đo
	δ0
	δ

	0,1

0,5

1,0

1,5

2,5

4,0

5,0
	Đến 0,3

0,3 ÷ 0,7

0.8 ÷ 1,2

1,3 ÷ 2,0

2,1 ÷ 3,5

3,6 ÷ 4,5

4,6 ÷ 6,0
	40

45

50

55

60

65

70
	45

55

60

65

70

75

80


Phụ lục P
(Tham khảo)

Trị số chuyển vị và biến dạng lớn nhất dự tính của mặt đất 

và chuyển vị ,biến dạng dự tính tại các điểm của phễu lún

P.1. Trị số chuyển vị và biến dạng lớn nhất dự tính của mặt đất khi thi công công trình bằng phương pháp đào ngầm nên tính theo công thức :

a) Độ lún lớn nhất của mặt đất ηm
                                                ηm = q0m
[image: image34.wmf]2
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                       (P.1)
trong đó :

         m  là trị số võng của mái hầm;
         q0 là hệ số kể đến tính chất tắt dần của chuyển vị từ mái hầm đến mặt đất,giao động trong phạm vi từ 0,7 đến 0,9,tuỳ loại đất(đất càng cứng chắc thì q0 càng nhỏ);
         n1,n2  là hệ số hiệu chỉnh được xác định từ biểu thức :                       
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trong đó: 

          D1 và D2  là kích thước ngang và dọc của hầm ngầm;
          H  là độ sâu của hố. Khi n1 và n2 lớn hơn 1 ta lấy n1 và n2 bằng 1.
b) Độ nghiêng lớn nhất im
                                       
[image: image37.wmf]H
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                                             (P.3)

trong đó: 

           ci  là hệ số phụ thuộc vào điều kiện địa chất của nơi xây dựng và điều kiện khai thác /sử dụng công trình ngầm, xác định bằng thực nghiệm,giao động trong phạm vị từ 1,4 đến 1,8.

c)  Độ cong lớn nhất Km:

                                     
[image: image38.wmf]2
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trong đó:

          Ck  là hệ số ,phụ thuộc vào chiều dày lớp đất phủ và các lớp bở rời khác,được xác định theo kết quả quan trắc công trình thực tế. Trị số Ck giao động trong khoảng từ 3 đến 4, chiều dày lớp phủ càng lớn thì Ck càng lớn.  

d)   Chuyển vị ngang lớn nhất ξm :
[image: image39.wmf]
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trong đó:

          Cξ là hệ số phụ thuộc chiều dày lớp đất phủ và các lớp bở rời khác, xác định theo kết quả quan trắc công trình thực tế. Trị số Cξ giao động trong phạm vi từ 0,3 dến 0,4,lớp phủ càng dày thì Cξ càng lớn.

e)   Biến dạng ngang lớn nhất εm :   
                                     
[image: image41.wmf]H
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trong đó: 

           Cz là hệ số,phụ thuộc vào các điều kiện địa chất và điều kiện sử dụng công trình ngầm, phụ thuộc vào chiều dày lớp đất phủ,xác định bằng thực nghiệm. Trị số Cz  giao động trong phạm vi từ 0,6 đến 0,8. Khi lớp phủ càng dày thì Cz  càng lớn.

P.2.  Chuyển vị và biến dạng dự tính tại những điểm của phễu lún xác định  theo các công thức :

                                 ηx = ηmS(z)
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                                 ξx = 0,3ηmF(z)                                  (P.7)
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trong đó :

          ηx , ix, Kx,ξx và  εx là độ lún,độ nghiêng,độ cong,chuyển vị ngang và biến dạng ngang tương đối tại điểm có hoành độ X tương ứng (gốc tọa độ tại điểm có độ lún lớn nhất);

          L là độ dài của nửa phễu lún(phần phễu lún giữa mép và điểm lún cực đại) xác định bằng đồ thị của hình vẽ;

           z = x/L là tọa độ tương đối;

           S(z),S’(z),S”(z),F(z),F’(z) – Các hệ số thay đổi(quan hệ hàm số) phản ảnh tính chất phân bố của biến dạng trong phễu lún.

[image: image46.png]t ngang ctia phéu lin b) Mt it doc clia phdu lun

W - goc m& 60 d6




Hình P.1- Các thông số cơ bản của phễu lún

Trị số của các hệ số này tìm theo kết quả phân tích các quan trắc công trình thực từ bảng P.1, trong đó trình bày trị trung bình cùa các hệ số này, được dùng để tính toán kỹ thuật gần đúng các chuyển vị và biến dạng của mặt đất. 
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Phụ lục Q
(Tham khảo)

Tổng thời gian của quá trình chuyển vị mặt đất

Tổng thời gian quá trình chuyển vị của mặt đất Ttg phía trên hố đào ngầm tính theo biểu thức :                      

                                                     
[image: image48.wmf]c
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trong đó :

        KT là hệ số phụ thuộc vào tính chất cơ học,thạch học và các đặc tính khác của khối đất đá, xác định bằng thí nghiệm.Trị số KT giao động trong phạm vi từ 1,5 đến 2,5;

        H là chiều sâu hố đào ngầm;

        c là tốc độ tiến của gương đào, tính bằng mét trên giây (m/s).

Chu kỳ biến dạng nguy hiểm tngh cũng được xác định bằng thực nghiệm hoặc theo biểu thức :                                             

                                                       tngh = pTtg                               (Q.2)

trong đó :

          p là hệ số xác định theo bảng Q.1

Bảng Q1- Trị số p
	η/Ttg, 
(mm/s)
	  10
	   20
	    30
	    40
	  60
	  100
	   200
	  400

	    p
	     0
	    0,1
	    0,3
	   0,4
	   0,5
	   0,6
	    0,7
	   0,8


CHÚ THÍCH: Trị số η là độ lún mặt đất (xem Phụ lục P)
Phụ lục R
(Tham khảo)

Vạch tuyến lưới mốc quan trắc
Sơ đồ để xác định chiều dài tuyến mặt cắt khi xây dựng công trình ngầm bằng phương pháp đào ngầm trình bày trên hình R1.
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Hình R1-Sơ đồ để xác định chiều dài đường mặt cắt khi xây dựng ngầm

CHÚ THÍCH: 

a) và b) – Mặt bằng và mặt cắt dọc theo công trình; 
c) và d) – Mặt bằng và mặt cắt ngang công trình; 
I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII –  Mốc chuẩn;

1,2,3,….40 – Mốc đo;

AB và GE – Vùng ảnh hưởng của công trình ngầm lên mặt đất;

CD và IH –  Vùng có thể phát sinh vết nứt

Sơ đồ để bố trí các mốc đo khi xây dựng công trình ngầm bằng phương pháp đào mở được trình bày trên hình R2
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Hình R.2- Sơ đồ bố trí các mốc đo khi xây dựng công trình ngầm bằng phương pháp đào mở 

CHÚ THÍCH: 

a) Mặt bằng nhà ga; 

b) Mặt cắt trạm quan trắc


Phụ lục S
(Quy định)

Bảng S1-Mẫu kết luận theo kết quả quan trắc (thường xuyên) tình trạng nhà và công trình trong vùng ảnh hưởng của xây dựng mới và chịu tác động của yếu tố 
tự nhiên – công nghệ.

	         Kết luận về giai đoạn quan trắc tình trạng kỹ thuật của công trình trong 

    vùng ảnh hưởng của xây dựng mới và chịu tác động của yếu tố  tự nhiên – công nghệ

	 Thông tin để xác định vị trí và loại tác động(chấn tâm của tác động tự nhiên- công nghệ,địa chỉ công trình)
	

	Số giai đoạn quan trắc
	

	Thời gian tiến hành giai đoạn quan trắc
	

	Bán kính vùng ảnh hưởng của tác động
	

	Danh sách các công trình nằm trong vùng ảnh hưởng của tác động
	

	Tổ chức chịu trách nhiệm giai đoạn quan trắc
	

	Danh sách các tổ chức tiến hành giai đoạn quan trắc tình trạng kỹ thuật của công trình có chỉ rõ điều tra công trình nào và do tổ chức nào điều tra
	

	Danh sách các công trình,loại tình trạng kỹ thuật ứng với tình trạng sử dụng hạn chế
	

	Danh sách các công trình,loại tình trạng kỹ thuật ứng với tình trạng hư hỏng
	

	190) Đánh giá tình trạng chung
	

	191) Thông tin cần có giải pháp khẩn cấp khi xuất hiện những vấn đề có liên quan đến an toàn 
	


CHÚ THÍCH:         
Kết luận về giai đoạn quan trắc tình trạng kỹ thuật cho mỗi công trình ở tình trạng sử dụng hạn chế hoặc tình trạng hư hỏng xem Phụ lục N. 

Kết luận về giai đoạn quan trắc tình trạng kỹ thuật cho mỗi công trình không ở tình trạng sử dụng hạn chế hoặc tình trạng hư hỏng xem Phụ lục  L.

Phải chồng chập mặt bằng hệ mốc quan trắc với mặt bằng công trình ngầm.

Mặt cắt địa chất theo chiều đứng phải theo tuyến mặt cắt công trình ngầm.

Lập biểu đồ chuyển vị các mốc trong mặt thẳng đứng và mặt ngang theo hướng mặt cắt của tuyến công trình ngầm.

Lập bản đồ tốc độ chuyển vị của các mốc đo.

Lập biểu đồ độ lún các mốc và chiều dài khoảng cách giữa các mộc.

Kết quả tính toán lún mặt đất cho mỗi mốc đo theo tất cả khoảng tính toán giữa các mốc với các thông tin sau :

             -  Độ nghiêng,độ cong,bán kính cong, chuyển vị ngang;

             -  Các điểm đặc trưng của phễu lún đối với biên công trình ngầm (biên vùng ảnh hưởng,điểm kéo hoặc nén lớn nhất,điểm có độ nghiêng lớn nhất,điểm có độ cong lớn nhất,phần mặt đất ở đấy hình thành những biến dạng tập trung ở dạng vết nứt,giật cấp và tạo bậc)

Phụ lục T
(Quy định)

Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt các hệ thống (trạm) quan trắc tự động 

tình trạng kỹ thuật nhà (công trình)

Lập hệ thống (trạm quan trắc ) tự động tình trạng kỹ thuật của nền và kết cấu xây dựng bao gồm các giai đoạn sau :

192) Dựa trên phân tích các tác động tự nhiên – kỹ thuật có thể xảy ra,những hành vi không chuyên nghiêp có thể có hoặc thiếu những hành động cần thiết của người dịch vụ, những đặc điểm kết cấu của công trình v..v.. để lập mô hình nguy hiểm cho công trình;

193) Dựa trên mô hình nguy hiểm,những kiến thức trong lĩnh vực cơ học xây dựng (trong đó có mô hình toán-lý) và sự làm việc của kết cấu xây dựng  mà tiến hành phân tích trạng thái của kết cấu công trình khi xảy ra nguy hiểm và nêu cách quan trắc chúng,cũng như bộ phận nào và cấu kiện nào của công trình cần phải kiểm soát.Đối với mỗi phần và mỗi cấu kiện của kết cấu phải liệt kê các thông số cần kiểm soát.

194) Trên cơ sở những phương pháp phổ cập hoặc những phương pháp chuyên môn và cách kiểm tra các thông số kết cấu mà nêu những máy móc và thiết bị dùng để quan trắc bộ phận hoặc cấu kiện kết cấu công trình nói trên. 

195) Dựa trên kinh nghiệm điều tra và phân tích trạng thái của kết cấu  xây dựng,chú ý đến tốc độ phát triển các quá trình bất lợi trong kết cấu và mức độ cho phép sự thay đổi trạng thái ứng suất biến dạng , mà lập ra quy định quan trắc.

196) Dựa vào các giai đoạn nói trên mà lập thiết kế hệ thống (trạm) quan trắc tự động tình trạng kỹ thuật của nền và kết cấu xây dựng,trong đó  có các chương/phần sau :

· Những dữ liệu chung;

· Những thông tin chính về đặc điểm kết cấu của công trình;

· Phương pháp tiến hành quan trắc;

· Công nghệ tiến hành quan trắc;

· Quy định tiến hành quan trắc;

· Thành phần và các đặc trưng kỹ thuật của hệ (trạm) quan trắc;

· Mẫu báo cáo kết luận cho từng giai đoạn quan trắc;

· Sơ đồ bố trí máy móc thiết bị,hệ thông cáp thông tin của hệ thống quan trắc;

· Liệt kê các trình tự và cách thực hiện tự động hóa quan trắc;

· Dụng cụ và thiết bị đặc biệt của hệ thống quan trắc.

Trong khuôn khổ thiết kế hệ thống quan trắc,hệ thống kỹ thuật công trình cần xác định :

· Bảng kê các thông số dùng để kiểm soát sự làm việc của hệ thống kỹ thuật của công trình;

· Trị tính toán (thiết kế) các thông số dùng để kiểm soát sự làm việc của hệ thống thiết bị kỹ thuật của nhà;

· Thành phần và các đặc trưng kỹ thuật của hệ máy móc và chương trình đảm bảo quan trắc;

· Vị trí đặt hệ đảm bảo máy móc-chương trình quan trắc;

· Thuật toán và tiêu chí chấp nhận giải pháp quản lý để đánh giá khả năng làm việc của hệ  công trình - kỹ thuật, mối đe dọa làm hỏng sự làm việc bình thường và truyền thông tin đến hệ quản lý điều hành thống nhất đến một thành phố cụ thể;

· Giải pháp kỹ thuật về sự tương tác của hệ quan trắc với hệ công trình kỹ thuật của nhà (công trình).
Phụ lục U
(Tham khảo)

Yêu cầu về quan trắc an toàn tổng thể của công trình 

    (gồm có việc đánh giá toàn diện độ rủi ro do các tác động gây hư hỏng

bỡi các tính năng kỹ thuật – công nghệ)

Quan trắc an toàn tổng thể của nhà và công trình là định kỳ xác định (trên cơ sở quan sát và khảo sát) sự rủi ro và tốc độ tăng rủi ro đến trị số rủi ro cho phép được quy định cho từng công trình cụ thể.

Rủi ro được hiểu là mức xác suất của nguy hiểm hoặc của tập hợp các nguy hiểm được quy định đối với công trình ở dạng tổn thất có thể xảy ra qua thời gian cho trước.

Đánh giá rủi ro  là xác định trị số của rủi ro bằng phương pháp định tính và định lượng. Phải thực hiện một cách liên tục nhận dạng và dự báo nguy hiểm,đánh giá sự thương tổn của công trình do các nguy hiểm gây ra và xác định sự tổn thất có thể của công trình và của các bộ phận công trình cho mọi trường hợp khi xảy  ra nguy hiểm với cường độ nhất định, tác động lặp lại và thời gian tác động….

Để đánh giá rủi ro phải phân tích các dữ liệu đầu vào sau :

· Những nguy hiểm chính đặc trưng cho công trình cụ thể và tổ hợp các nguy hiểm khác nhau;

· Đặc điểm và điều kiện sử dụng công trình;

· Các đặc tính của vật dụng,vật liệu và sản phẩm dùng trong công trình;

· Tổng mặt bằng, kiểu kết cấu công trình, vị trí các công trình lân cận khác có ảnh hưởng đến sự xuất hiện và phát triển các hư hỏng;

· Thông tin về những hư hỏng và sự cố đã xảy ra trước đây trong công trình;

· Vùng có tính nguy hiểm cao khi có nổ trong tình huống bị hư hỏng;

· Hậu quả của sự cố ở dạng mức độ hư hỏng công trình và dự tính số nạn nhân;

· Tầng suất,hậu quả hư hỏng và mức độ rủi ro có thể chấp nhận;

· Vùng rủi ro cá biệt;

· Khả năng giảm thiểu rủi ro và sự trầm trọng của hậu quả hư hỏng.

Mức độ rủi ro của nhà (công trình) được kiểm tra theo công thức :
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trong đó :

      P là rủi ro của nhà (công trình) về mặt tổn thất ở mức độ xác định dưới tác động nguy hiểm với cường độ đã biết qua thời gian sử dụng nhà;

      [P] là mức độ rủi ro cho phép, lấy bằng 5×10-6 (theo quy định của Liên bang Nga).

Trị rủi ro P xác định theo công thức :

                       P = P(H) ×P(A/H) ×P(T/H) ×P(D/H) ×C              (U.2)
trong đó :

        P(H) là xác suất xuất hiện nguy hiểm;

        P(A/H) và P(T/H) là xác suất gặp nguy hiểm trong công trình đang xét lần lượt theo không gian và thời gian;

       P(D/H) là xác suất có tính tôn r thất ở mức độ đã cho;

        C là tổn thất tương đối (tỷ số giữa giá tổn thất so với giá thành công trình).

Rủi ro thấp hơn phông đã cho (5×10-6) là chấp nhận được (không cần tìm biện pháp giảm thiểu rủi ro); cao hơn 5×10-5 là không cho phép (cần kịp thời có hệ thống biện pháp giảm rủi ro);  rủi ro trong khoảng từ 5×10-6 đến 5×10-5 – để giảm mức độ rủi ro cần có hệ thống biện pháp đầy đủ và kịp thời thực hiện và quyết định bỡi hiệu quả kinh tế và xã hội.

Tài liệu tham chiếu
[ 1]  " Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", введенный в  действие Федеральным  законом  Российской Федерации от 30 .12. 2009 года N384-Ф3

[2 ] Градостроительный  кодекс Российской Федерации 

[3 ]  Жилищный кодекс Российской Федерации 

[4 ] СП 13-102-2003  Правила  обследования несущих  строительных конcтрукций зданий и сооружний

[5]  ВСН 48-86(р)  Правила  безопасности  при проведении обследований жилых зданий  для  проектирования  капитального  ремонта

[6]  СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительcтве.Часть 1. Общие требования 

[7]  СНиП 12-04-2002  Безопасность труда в строительcтве.Часть 2. Cтроительное производство

[8]  СНиП 52-01-2003  Бетонные  и железобетонные  конструкции

[9]  СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные  конструкции

[10]  СНиП II -23-81 Стальные конструкции

[11]  СНиН II-25-80 Деревянные конструкции

[12] СП11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства.  Часть1. Общие правила производства работ  

[13]  СНиП 2 02 01 03-83  Основания  зданий  и  сооружений 

[14]  СНиП 2 02 03-85 Свайные фундаменты

[15]  ВСН 57-88 р Положение по техническому обследованию жилых  зданий

[16] ВСН58-88р Положение об организации и проведении  реконструкции   ремонта и технического обследования обектов коммунального и социального-культурного назначения

[17]  ВСН 53-86 р Правила оценки физического износа жилых  зданий

[18 ]  СНиП 2.04.01-85 Внутрений водопровод и канализаия зданий

[19]  СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентилация и кондиционирования
[20]  СП 31-108-2002 Мусоропроводы жилых и общественных эданий и cооружений

[21]  СНиП 42 01-2002  Газораспределительные системы

 [22 ] СНиП 2.08. 01-89  Жилые здания

[23] СП31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных эданий 

[24]  ВСН 60-89 Устройства связи сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

[25]  СНиП 23 03-2003  Защита от шума

[26] СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственая вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий 

[27]  СНиП 23-02-2003  Тепловая защита зданий

[28]  СП 23-101-2004  Проектирование тепловой  защиты  зданий

[29] МРДС 02-2008  Пособие по научно-текническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных  высотных  и  уникальных  

[30] МГСН 2 07-2007 Основания, Фундаменты и подземные сооружеия

[31] СНиП 3. 02.01-87  Земляные сооружения, основания и фундаменты

                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------









� Cho phép dùng những Tiêu chuẩn tương đương của Việt nam để thay thế Tiêu chuẩn Nga.





28
29

_1445765555.unknown

_1445766541.unknown

_1445767142.unknown

_1445767209.unknown

_1445766815.unknown

_1445765821.unknown

_1442415458.unknown

_1444659633.unknown

_1444661746.unknown

_1444809973.unknown

_1444987877

_1445765149.unknown

_1444814167.unknown

_1444921201.unknown

_1444809239.unknown

_1444809453.unknown

_1444809849.unknown

_1444664189.unknown

_1444660672.unknown

_1444661736.unknown

_1444660084.unknown

_1444658426.unknown

_1444659521.unknown

_1442415572.unknown

_1442415159.unknown

_1442415222.unknown

_1442413103.unknown

_1442414946.unknown

_1442415023.unknown

_1442413364.unknown

_1442412965.unknown

_1442412902.unknown

